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LỜI CẢM ƠN
     Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu và khảo sát thực địa, nhóm chúng tôi đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. Trong quá trình nghiên cức, nhóm chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô giáo, gia đình và bạn bè. 
Trước tiên, nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Ông Thị Mai Thương  và ThS. Trần Thị Khánh Dung – những người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và đã luôn dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và thực hiện báo cáo.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin và tạo điều kiện cho nhóm chúng tôi trong quá trình thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
 Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, vì thế, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên CTXH 
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[bookmark: _Toc10605]1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em chính là mầm non tương lai của đất nước nên các em luôn là một trong những đối tượng đặc biệt được sự quan tâm của mỗi gia đình và toàn thể xã hội. Trong quá trình phát triển đất nước, việc giáo dục để trẻ em trở thành một con người phát triển toàn diện là một mục tiêu được đặt lên hàng đầu và là mục tiêu trọng tâm trong hệ thống chính sách phát triển của mỗi đất nước. Trẻ khuyết tật là một trong những nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt do đó nhóm trẻ này càng cần được quan tâm, chăm sóc cần tạo các cơ hội thuận lợi để các em có thể học tập và hòa nhập như bao trẻ em khác. Việc triển khai các hoạt động giáo dục đặc biệt giúp trẻ khuyết tật có thể hòa nhập trong các nhóm, cộng đồng là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu giáo dục của trẻ khuyết tật. Điều này đã được ghi nhận trong Công Ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết, và quyền giáo dục của trẻ em khuyết tật cũng được ghi nhận trong Luật người Khuyết tật, Luật Giáo dục của Việt Nam.
Kỹ năng xã hội là tập hợp các kỹ năng, cho phép chúng ta giao tiếp, hợp tác và hòa nhập, thích nghi với các nhóm, các tổ chức, cộng đồng và xã hội[footnoteRef:1]. Trong đó, sự phù hợp về hành vi giao tiếp, ứng xử của mỗi cá nhân là yêu cầu quan trọng. Để có được kỹ năng xã hội, mỗi cá nhân phải học tập và rèn luyện hình thành kỹ năng ngay từ nhỏ và tiếp tục trau dồi, phát triển thường xuyên. Đối với nhóm trẻ khuyết tật, do bị khiếm khuyết về chức năng cơ thể, các em thường gặp khó khăn, áp lực trước yêu cầu giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Sự hình thành và phát triển kỹ năng xã hội ở trẻ khuyết tật muộn và chậm hơn so với trẻ bình thường cùng độ tuổi. Nếu không được can thiệp giáo dục phù hợp, những kỹ năng xã hội ở nhóm trẻ khuyết tật có thể bị phát triển lệch hướng. Điều này làm cho trẻ khuyết tật gặp nhiều khó khăn hoặc không được sự chấp nhận cho những nỗ lực hòa nhập cộng đồng. Thông qua các kỹ năng xã hội giúp các em tạo mối quan hệ tích cực với bạn bè, thầy cô khi ở trường học và với mọi người trong xã hội. Trẻ không những có cơ hội học tập tốt hơn mà còn hình thành được những thói quen thích ứng với môi trường, xây dựng niềm tin và phát triển khả năng hòa nhập xã hội. Chính vì vậy, việc giáo dục và hướng dẫn, hỗ trợ trẻ khuyết tật các kỹ năng xã hội là mục tiêu ưu tiên số một trong các cơ sở điều trị, can thiệp, giáo dục trẻ khuyết tật, và đây cũng là một trong những lĩnh vực chuyên ngành của Công tác xã hội.  [1:  Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trần Thị Tú Anh, Kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ ở các cơ sở giáo dục đặc biệt, thành phố Huế, https://tailieu.vn/doc/ky-nang-xa-hoi-cua-tre-khuyet-tat-tri-tue-o-cac-co-so-giao-duc-dac-biet-thanh-pho-hue-2020899.html] 

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề có lịch sử phát triển lâu đời trên thế giới với mục tiêu “giúp đỡ các cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra” (Nguyễn Thị Kim Hoa, 2014). Trong những đối tượng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công tác xã hội thì trẻ khuyết tật là nhóm cần được sự quan tâm, trợ giúp đặc biệt. 
Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn chủ đề “Hoạt động Công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An” để làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Nghiên cứu này sẽ đánh giá thực trạng giáo dục kỹ năng xã hội và hoạt động công tác xã hội đối với vấn đề này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.
[bookmark: _Toc31883][bookmark: _Toc10536][bookmark: _Toc16906][bookmark: _Toc22286][bookmark: _Toc138071954]2. Ý nghĩa của nghiên cứu
[bookmark: _Toc5012][bookmark: _Toc2949][bookmark: _Toc138071955][bookmark: _Toc23975][bookmark: _Toc22627][bookmark: _Toc1225][bookmark: _Toc21261][bookmark: _Toc22954]2.1. Ý nghĩa khoa học
[bookmark: _Toc138071956]Hệ thống hóa, bổ sung, làm mới cơ sở lí luận về giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật bao gồm khái niệm, kỹ năng xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành và rèn luyện hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho cho trẻ khuyết tật.
[bookmark: _Toc1509]2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu đánh giá thực trạng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật. Từ đó, nghiên cứu đề xuất những khuyến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ nâng cao kỹ năng xã hội  cho trẻ khuyết tật nhằm giúp cho các em phát huy vai trò, năng lực của bản thân hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
[bookmark: _Toc1451][bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc138071957][bookmark: _Toc22943][bookmark: _Toc22409]3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc27327][bookmark: _Toc3320][bookmark: _Toc138071958][bookmark: _Toc1]3.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kĩ năng xã hội.
[bookmark: _Toc138071959][bookmark: _Toc6763][bookmark: _Toc16692][bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc14584]3.2. Khách thể nghiên cứu
- Chúng tôi lựa chọn khảo sát 40 trẻ khuyết tật đang theo học tại trung tâm (có khả năng trả lời câu hỏi).
- Thực hiện các phỏng vấn với 5 giáo viên đang công tác tại trung tâm.
- Khảo sát bằng bảng hỏi với 104 phụ huynh của trẻ khuyết tật đang học tại trung tâm.
[bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc138071960][bookmark: _Toc17487][bookmark: _Toc16850][bookmark: _Toc27760]3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cứu: Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An 
- Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 01/12/2023 – 31/12/2023.
[bookmark: _Toc2803][bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc138071961][bookmark: _Toc22323]- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng xã hội và các hoạt động CTXH trong việc hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc28432][bookmark: _Toc13610][bookmark: _Toc24318][bookmark: _Toc138071962]4.1. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu nhằm hướng đến làm rõ thực trạng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm giáo dục dạy nghề khuyết tật Nghệ An theo các nội dung: các hoạt động, mức độ tham gia của trẻ, kết quả đối với trẻ khuyết tật.
- Tìm hiểu các hoạt động CTXH đã được triển khai tại Trung tâm trong việc hỗ trợ TKT nâng cao kĩ năng xã hội.
- Xây dựng giải pháp CTXH nhằm hỗ trợ công tác giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
[bookmark: _Toc138071963][bookmark: _Toc18750]4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan các tài liệu liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật và CTXH với trẻ khuyết tật.
- Hệ thống cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài.
- Đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
- Đánh giá hoạt động CTXH trong việc hỗ trợ Trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm.
- Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ trẻ khuyết tật tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
- Xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
[bookmark: _Toc29241][bookmark: _Toc138071964][bookmark: _Toc26983][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc836]5. Câu hỏi nghiên cứu
· Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An được thực hiện như thế nào?
· Trung tâm đã có những hoạt động CTXH nào hỗ trợ TKT nâng cao kỹ năng xã hội?
- Trẻ trẻ khuyết tật tại Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An đang gặp những khó khăn nào khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội? Các em có những nhu cầu gì trong quá trình học tập tại Trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An? 
- Cần có những giải pháp nào để hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An? 
[bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc24674][bookmark: _Toc23148][bookmark: _Toc13279]6. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc31414][bookmark: _Toc1562][bookmark: _Toc138071965][bookmark: _Toc8206][bookmark: _Toc445]6.1. Phương pháp quan sát       
Phương pháp quan sát trên thực địa được nhóm tác giả thực hiện cùng với phương pháp phỏng vấn sâu để cảm nhận về cuộc sống và học tập của trẻ khuyết tật. Những thông tin thu được từ phương pháp quan sát giúp nhóm tác giả có thêm dữ liệu để không chỉ hình dung bước đầu về những đặc điểm hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội,  hoạt động chơi vào giờ ra chơi, các hoạt động tham gia thể thao và các trò chơi do các tổ chức đoàn thể thực hiện cho các em tại trung tâm cũng GD-DN NKT tỉnh Nghệ An.
[bookmark: _Toc17927]6.2. Phương pháp phân tích tài liệu
[bookmark: _Toc13793][bookmark: _Toc19513][bookmark: _Toc20523]Là phương pháp thu thập thông tin qua những tài liệu sơ cấp và thứ cấp, nhằm nắm bắt được những thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ trẻ khuyết tật để từ đó thấy được tính cấp thiết của đề tài của vấn đề nghiên cứu. Nguồn tài liệu như các công trình nghiên cứu, báo chí, sách vở và các bài viết có liên quan trên mạng Internet, báo cáo của trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở những thông tin thu thập được, nhóm chúng tôi tiến hành xử lý, phân tích để lựa chọn những thông tin phù hợp để đưa vào đề tài.
[bookmark: _Toc29667][bookmark: _Toc1172][bookmark: _Toc2398][bookmark: _Toc138071967][bookmark: _Toc18603]6.3. Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi 
 Nhằm thu thập ý kiến từ các trẻ khuyết tật về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội, đánh giá của các em về các hoạt động xã hội ở trung tâm và mong muốn của các em nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An, nhóm chúng tôi khảo sát trẻ khuyết tật theo hình thức phỏng vấn trực tiếp. Bên cạnh đó, chúng tôi phát phiếu khảo sát 104 phụ huynh của trẻ khuyết tật đang theo học tại trung tâm.
Chúng tôi phỏng vấn trẻ khuyết tật vào ngày 10 tháng 12. Số lượng phiếu phát ra là 40 phiếu. Cơ cấu mẫu như sau: 

	
	Số lượng (N)
	Tỷ lệ (%)

	Trẻ khuyết tật

	Giới tính

	Nam
	14
	35,0

	Nữ
	26
	65,0

	Tổng
	40
	100

	Nghề học

	May
	25
	62,5

	Mộc
	3
	7,5

	Điện
	5
	12,5

	Vi tính
	7
	17,5

	Tổng
	40
	100

	Thời gian vào trung tâm

	Dưới 2 năm
	24
	60,0

	Từ 2-3 năm
	16
	40,0

	Tổng
	40
	100

	Hình thức cư trú

	Ngoại trú
	4
	10

	Bán trú
	3
	7,5

	Nội trú
	33
	82,5

	Tổng
	40
	100

	Học văn hóa

	Không học văn hóa
	16
	40,0

	Học văn hóa
	24
	60.0

	      Tổng
	40
	100

	Phụ huynh

	Giới tính

	Nam
	40
	38,5

	Nữ
	64
	61,5

	Tổng
	104
	100

	Trình độ học vấn

	Tiểu học
	9
	8,7

	Trung học cơ sở
	42
	40,4

	Trung học phổ thông
	31
	29,8

	Trung cấp
	8
	7,7

	Cao đẳng
	5
	4,8

	Đại học
	9
	8,7

	Tổng
	104
	100

	Nghề nghiệp

	Nông dân
	50
	48,1

	Công chức, viên chức
	9
	8,7

	Lao động tự do
	23
	22,1

	Kinh doanh, buôn bán
	4
	3,8

	Nội trợ
	3
	2,9

	Công nhân
	6
	5,8

	Khác
	9
	8,7

	Tổng
	104
	100


[bookmark: _Hlk155190628]
Cách thức phát phiếu điều tra của chúng tôi như sau: 
Đối với trẻ khuyết tật: Chúng tôi lựa chọn sau giờ học buổi chiều để phỏng vấn, chọn những em có thể hiểu câu hỏi và trả lời được. Bởi vì là trẻ trẻ khuyết tật nên nhóm nghiên cứu chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn để hỏi, có một số câu cần phải diễn tả, giải thích cụ thể cho các em hiểu rõ và hiểu đúng nội dung câu hỏi. Đối với trẻ câm điếc có khả năng đọc hiểu, chúng tôi phát phiếu trực tiếp để các em tự điền, với những câu hỏi các em chưa hiểu hết nội dung, chúng tôi nhờ giáo viên giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu.  
Đối với phụ huynh: Chúng tôi nhờ giáo viên phụ trách quản lý học sinh của trung tâm để gửi phiếu hỏi cho phụ huynh tự điền.
[bookmark: _Toc1702][bookmark: _Toc31375][bookmark: _Toc138071968][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc30282][bookmark: _Hlk155190913]6.4. Phương pháp phỏng vấn sâu 
Đây là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu định tính. Trong đề tài này, chúng tôi thực hiện 10 cuộc phỏng vấn sâu đối với trẻ khuyết tật, cán bộ và giáo viên tại trung tâm. Nội dung chính của các cuộc phỏng vấn sâu này tập trung vào các câu hỏi về thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại trung tâm và nguyên nhân các em không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại trung tâm. Chúng tôi luôn cố gắng làm cho cuộc phỏng vấn giống với các cuộc nói chuyện bình thường, do đó chúng tôi không sử dụng một bảng câu hỏi có sẵn mà sử dụng các câu hỏi mở để nhằm khai thác thông tin một cách sâu sắc và đầy đủ nhất. 
Trong quá trình phỏng vấn, bởi vì các em là trẻ khuyết tật nên có những câu hỏi chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại từ hai đến ba lần đối với một trẻ và gợi ý hướng trả lời cho các em.
Để đảm bảo nguyên tắc khuyết danh trong nghiên cứu, trong quá trình phỏng vấn chúng tôi không đưa họ tên thật của các học sinh mà thay vào đó, chúng tôi đổi tên và sử dụng những tên giả gán cho từng trường hợp phỏng vấn. Do đó, tên của các trẻ khuyết tật trả lời phỏng vấn được trích dẫn và sử dụng trong nghiên cứu này là tên giả.
[bookmark: _Toc7595]

7. Tổng quan về Trung tâm GD – DN người khuyết tật tỉnh Nghệ An
Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An được thành lập ngày 1/6/1978 với tên gọi Trường tật học 1 Nghệ Tĩnh, đến năm 2014, UBND tỉnh quyết định định đổi tên là Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An. Trung tâm có chức năng dạy văn hóa, dạy nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho người khuyết tật; phối hợp tư vấn, can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ khuyết tật, tự kỷ; tổ chức cho học sinh ăn ở nội trú, bán trú khi vào tại trung tâm; bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, gia đình người khuyết tật về công tác giáo dục, dạy nghề, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
· Về công tác tuyển sinh tại trung tâm: 
Đầu năm học 2021 - 2022 trung tâm quản lý 245 học sinh (giảm 54 em so với năm học 2020 - 2021). Cuối năm học còn lại 228 em do một số học sinh xin ra trường. Trong đó: Học sinh nam: 122 em; Học sinh nữ: 106 em; Học sinh ở nội trú: 144 em; Học sinh ngoại trú: 84 em.
· Về tổ chức lớp học
 Khối học nghề: Năm học 2021-2022 trung tâm tổ chức 13 lớp học nghề và hướng nghiệp. Tổng số học sinh các lớp 190 em (đầu học sinh 166 em) giảm 30 em so với năm học trước. Cuối năm học còn 170 em (đầu học sinh 150 em). 
Tạo việc làm thường xuyên cho 28 em (tăng 05 em so với năm học trước)
Các lớp được sắp xếp theo nhu cầu nghề của học sinh, đồng thời gắn với thị trường lao động của địa phương để tạo cho các em khi ra trường tìm được việc làm. Mỗi lớp bố trí một giáo viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy thưc hành (dạy tích hợp).
Khối bổ túc văn hóa: quản lý 152 em. Tổ chức 09 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. (Giảm 47 em so với năm học trước).
· Về công tác giảng dạy, học tập của khối bổ túc văn hóa: 
+ Nội dung chương trình giảng dạy theo chương trình giáo dục chuyên biệt do bộ giáo dục đào tạo ban hành có sự điều chỉnh phù hợp với trình độ của học sinh để phục vụ công tác dạy nghề.
+ Hầu hết 100% giáo viên đều chuẩn bị đầy đủ các loại sổ sách hồ sơ theo quy định (sổ gọi tên ghi điểm, sổ soạn bài, sổ chủ nhiệm, sổ hội họp, sổ dự giờ thăm lớp,…).
+ Đối với học sinh học văn hoá việc dạy trực tuyến rất khó khăn tuy nhiên với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và hỗ trợ của phụ huynh các em dần tiếp thu bài tốt, tham gia xây dựng bài sôi nổi.
+ Việc giảng dạy của giáo viên trên lớp thực hiện đầy đủ các bước đảm bảo thời gian đúng mục tiêu yêu cầu của bài học. Trong quá trình giảng dạy giáo viên đã vận dụng linh hoạt các phương pháp đặc thù, phương pháp dạy học mới để truyền thụ cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, biết vận dụng để làm bài tập. Kích thích các em học tập, hăng hái xây dựng bài, tạo không khí sôi nổi thi đua trong học tập.
+ Phần lớn giáo viên sưu tầm và làm đồ dùng dạy học song vẫn còn những hạn chế nhất định. Giáo viên thực hiện tốt nội quy, quy chế trung tâm, thể hiện tinh thần thái độ trách nhiệm cao, ứng xử công bằng, do đó hiệu quả chất lượng trong các tiết học được nâng lên.
+ Mỗi giáo viên điều có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng. Kiểm tra phân loại học sinh ngay từ đầu năm học, đưa ra các mục tiêu, biện pháp cụ thể cho từng học sinh. Giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập trực tuyến: hỗ trợ điện thoại thông minh, tranh thủ sự ủng hộ từ thiện để chia sẻ với học sinh khi gặp tai nạn, ốm đau…
+ Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém . 
+ Thực hiện tốt công tác tư vấn phòng chống dịch Covid -19 đối với phụ huynh, học sinh, do đó dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, số học sinh nhiễm COVIT 19 rất ít.
+ Động viên học sinh kịp thời trong cuộc sống và trong học tập rèn luyện do đó đa số học sinh đã chấp hành tốt nội quy trường lớp cũng như nội quy ăn ở nội trú.


Kết quả học tập
	Năm học 2021 - 2022   
1. Kết quả học tâp:
- Hoàn thành tốt: 52 em đạt  34,89  %  
- Hoàn thành: 79  em đạt 53,02  %  
- Chưa hoàn thành: 20 em chiếm 13,42 %  
	
2. Kết quả rèn luyện:
- Tốt: 75 em đạt 50,33  %
- Đạt: 58 em  đạt 38,92  %
- Cần cố gắng thêm:  16 em chiếm 10,73%



- Đề nghị khen thưởng 50 học sinh: 32,9%
- Kết quả hoàn thành tốt 
- Tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành giảm hơn năm học trước là 2,08%
* Hạn chế:
- Một số lớp dạy học trực tuyến tỷ lệ học sinh tham gia học chưa cao, hiệu quả học tập còn bộc lộ nhưng hạn chế nhất định.
- Một số tiết dạy chưa gây được hứng thú cho học sinh.
- Vận dụng các phương pháp dạy học của một số giáo viên chưa đươc linh hoạt.
- Năm 2021- 2022 học sinh nghỉ học tăng cao so với năm 2020 - 2021 do một số em không có phương tiện học trực tuyến và bị nhiễm Covid 19.
- Vẫn còn một số học sinh chưa chấp hành tốt các nội quy, quy định của Trung tâm đề ra, thiếu ý thức trong học tập và sinh hoạt...
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Trẻ khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập găp khó khăn”.
Là một vấn đề của xã hội, “khuyết tật” có liên quan đến nhiều khía cạnh, cơ bản trong chương trình phát triển xã hội như nghèo đói, thất học, bất công, định kiến xã hội... Do đó, không thể xem “khuyết tật” là vấn đề riêng lẻ được giải quyết bằng các biện pháp đơn giản, duy nhất. Tùy thuộc vào nền văn hóa, phong tục tập quán của mỗi địa phương, mỗi Quốc gia hoặc lĩnh vực quan tâm của các cơ quan, tổ chức, sẽ có những khái niệm khác nhau về “khuyết tật” và “người khuyết tật”. 'Vì vậy, khó có thể đưa ra một khái niệm duy nhất về vấn đề này. Dưới đây là một số khái niệm cơ bản:
Theo Nghị quyết 48/96 do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 20/12/1993 về những chuẩn tắc bảo đảm bình đẳng về cơ hội cho người khuyết tật - Thuật ngữ “thiểu năng” khái quát một số lớn những hạn chế về chức năng xuất hiện trong mọi tầng lớp dân cư ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Con người có thể bị thiểu năng do tổn thương về thể chất, trí tuệ hoặc giác quan, do điều kiện điều trị y tế hoặc bệnh lý tinh thần. Các thương tổn, điều kiện hoặc bệnh lý như vậy có thể xảy ra tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Thuật ngữ  “khuyết tật” có nghĩa là mất mát hoặc hạn chế các cơ hội tham gia vào đời sống cộng đồng ở mức bình đẳng như những thành viên khác. Thuật ngữ đó mô tả người khuyết tật tiếp xúc với môi trường. Mục đích của thuật ngữ này là nhằm nhấn mạnh phải tập trung vào những thiếu sót trong môi trường và các hoạt động.
có tổ chức trong xã hội, ví dụ như: thông tin, phổ biến và giáo dục, những thiếu sót này ngăn trở người khuyết tật tham gia các hoạt động xã hội một cách bình đẳng.
- Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1980, từ những kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, đã có những định nghĩa về sự thiểu năng, khuyết tật và thiệt thòi như sau:
- “Thiểu năng”: Bất kỳ sự mất mát hoặc dị thường nào về tâm thần, sinh lý hoặc cấu trúc hay chức năng của cơ thể.
- Khuyết tật: Bất kỳ một sự hạn chế hoặc thiếu khả năng nào (là hậu quả của sự thiếu năng) đế thực hiện một hoạt động nào theo cung cách hoặc trong phạm vi được coi là bình thường của một con người.
- Thiệt thòi: Sự thiệt thòi của một người, do hậu quả của sự thiểu năng hoặc khuyết tật làm hạn chế hoặc ngăn cản việc thực hiện đầy đủ vai trò bình thường, phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính và các yếu tố về văn hóa xã hội, đối với cá nhân đó.”
Thiệt thòi phản ánh mối quan hệ giữa người khuyết tật và môi trường của họ. Điều này xuất hiện khi họ phải chạm trán với những rào cản về văn hoá, vật chất và xã hội, ngăn cản họ tiếp cận với những hệ thống khác nhau của xã hội có sẵn cho những công dân khác. Do đó, thiệt thòi là sự mất mát hay hạn chế các cơ hội tham gia vào đời sống cộng đồng ở mức bình đẳng so với người khác. Người khuyết tật không phải là một nhóm người đồng nhất, ví dụ nhũng người bị bệnh tâm thần, trì độn, khiếm thị, khiếm thính và bị câm, hoặc nhũng người bị hạn chế về vận động hay những người được gọi là “khuyết tật y học” phải đối mặt với các loại rào cản khác nhau mà họ phải vượt qua bằng những cách khác nhau.
Trên thế giới Theo quan niệm của tổ chức y tế thế giới (WHO) thì có ba thuật ngữ có liên quan đến thuật ngữ tàn tật, khuyết tật đó là Khiếm khuyết, Giảm khả năng và Tàn tật. Khiếm khuyết : thuật ngữ này chỉ tình trạng bị mất hoặc tình trạng bất bình thường một hay các bộ phận cơ thể hoặc chức năng tâm sinh lý. Khiếm khuyết có thể là hậu quả của bệnh tật, tai nạn, các nhân tố môi trường hoặc bẩm sinh. Giảm khả năng: thuật ngữ này hàm ý nói ở cấp độ cá nhân là tình trạng giảm hoặc mất khả năng hoạt động do khiếm khuyết gây ra; hạn chế hoặc mất chức năng (vận động, nói, nghe, nhìn hoặc giao tiếp). Tàn tật: thuật ngữ này hàm ý nói ở cấp độ xã hội là những thiệt thòi mà một người phải chịu do bị khuyết tật. Hậu quả của sự tương tác giữa một cá nhân bị khiếm khuyết hoặc giảm khả năng với những rào cản trong môi trường xã hội, văn hoá hoặc vật chất, làm cho cá nhân này không thể tham gia một cách bình đẳng vào cuộc sống cộng đồng chung hoặc hoàn thành một vai trò bình thường. Như vậy, trên thế giới quan niệm về người khuyết tật cơbản là giống nhau về bản chất vấn đề, nhưng cách diễn đạt cũng không hoàn toàn giống nhau. Theo Công ước về quyền của người khuyết tật ngày 06 tháng 12 năm 2006, của Đại hội đồng Liên hợp quốc thì người khuyết tật bao gồm những người bị suy giảm về thể chất, thần kinh, trí tuệ hay giác quan trong một thời gian dài, có ảnh hưởng qua lại với hàng loạt những rào cản có thể cản trở sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác. Theo đạo luật số 7277 với tên gọi là “Đạo luật tạo nên sự phục hồi chức năng, tự phát triển và tự tin cho người khuyết tật và hòa nhập người khuyết tật vào xã hội và các mục đích khác”được thông qua bởi Thượng nghị viện và Hạ nghị viện của Quốc hội Phillipines vào ngày 12 tháng 7 năm 1991 quy định: 5 Người khuyết tật – là người có sự khác biệt về khả năng và hạn chế do khiếm khuyết.
Trẻ khuyết tật – là người có sự khác biệt về khả năng và hạn chế do khiếm khuyết về giác quan, vận động, và tâm thần để thực hiện một hoạt động được coi là bình thường. Cùng với khái niệm về trẻ khuyết tật, đạo luật số 7277 của Philipine còn giải thích một số thuật ngữ khác có liên quan đến người khuyết tật, cụ thể như sau: Sự khiếm khuyết là sự mất, giảm hay rối loạn về chức năng, hay cấu trúc cơthể, tâm lý và hành vi. Khuyết tật cónghĩa là: sự khiếm khuyết về vận động hay trínão cóảnh hưởng đáng kể đến một hoặc nhiều chức năng vận động, tâm thần của một cá nhân hay các hoạt động của cá nhân hoặc được coi là có khiếm khuyết. Ở Việt Nam Khuyết tật và tàn tật là hai từ tiếng Việt để chỉ cùng một khái niệm, hiện nay người ta vẫn dùng song song chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng và văn bản pháp quy. Trong các pháp lệnh trước đây của Nhà nước Việt Nam, tàn tật là cụm từ được chính thức sử dụng, song theo dự thảo năm 2009, từ khuyết tật nhiều khả năng sẽ được dùng để thay thế từ tàn tật trong các bộ luật. Ngày 17/6/2010, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Người khuyết tật, có hiệu lực từ 01/01/2011, chính thức sử dụng khái niệm “người khuyết tật” thay cho khái niệm “tàn tật” hiện hành, phù hợp với khái niệm và xu hướng nhìn nhận của thế giới về vấn đề khuyết tật. Theo quy định của Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật được hiểu là “người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.” Thông thường từ khuyết tật được cho là mang sắc thái tình cảm, ý nghĩa tốt hơn là từ tàn tật. Người ta cho rằng từ “tàn” trong cụm từ tàn tật gợiđến hình ảnh tiêu cực, tạo cảm giác không còn khả năng gì, không còn tương lai và điều đó ảnh hưởng không tốt đến nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn. Từ “khuyết” mang nghĩa suy giảm chức năng nhưng vẫn có khả năng phục hồi, vẫn còn hy vọng. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là các tên gọi, các nhãn mác cho khái niệm do vậy không cần phải quá câu nệ, cốt yếu là thái độ và hành vi thực tế. Tuy nhiên, xu hướng chung được khuyến nghị là sử dụng từ khuyết tật thay thế cho từ tàn tật. Trong cuộc hội thảo do Văn phòng điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) và Tổ chức cứu trợ và Phát 6 triển (CRS) thực hiện thì có đến 17 trên tổng số 19 ý kiến cho rằng nên thay cụm từ tàn tật bằng khuyết tật. Ngoài ra, bản thân những người có khiếm khuyết cũng muốn mình được gọi bằng cụm từ khuyết tật hơn.
Trong Pháp lệnh về người khuyết tật, số 06/1998/PL-UBTVQH ngày 30/07/1998 của ủy ban thường vụ Quốc hội, cũng đưa ra đĩnh nghĩa về “người khuyết tật”. Theo  quy định của Pháp lệnh này, “người khuyết tật” không phân biệt nguồn gốc gây ra khuyết tật là người khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng, biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, học tập, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Tóm lại, trẻ khuyết tật là người không bình thường về sức khỏe do các khuyết tật hoặc do bệnh tật làm huỷ hoại, rối loạn các chức năng của cơ thể, hoặc do hậu quả của những chấn thương dẫn đến những khó khăn trong đời sống và cần được xã hội quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ. Và thực tế đã cho thấy, rất nhiều người được quan tâm đúng mức đã trở thành những người có ích, họ có thể sống, sinh hoạt và đóng góp cho xã hội. Khó khăn lớn nhất mà trẻ khuyết tật phải đối diện không phải từ sự khiếm khuyết chức năng của cơ thể mà chính là những yếu tố cản trở về tâm lý, xã hội.
[bookmark: _Toc26595]1.1.2.  Phân loại trẻ khuyết tật
- Các dạng khuyết tật Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính Phủ quy định 6 dạng tật cơ bản, cụ thể là:
- Khuyết tật vận động;
- Khuyết tật nghe, nói;
- Khuyết tật nhìn;
- Khuyết tật thần kinh, tâm thần;
- Khuyết tật trí tuệ;
- Khuyết tật khác.
1.1.2.1.  Khuyết tật vận động
Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển.3 Ở Việt Nam, khuyết tật vận động là dạng khuyết tật phổ biến nhất với tỉ lệ 31,9% trong tổng số người khuyết tật . Nguyên nhân dẫn tới dạng khuyết tật này phần lớn là do hậu quả của chiến tranh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, do bệnh tật khác gây ra. Các biểu hiện thường thấy của người bị khuyết tật vận động. Trẻ nhỏ có thể không bú được vì không thực hiện được động tác mút; khi bế đầu trẻ ưỡn ra sau, lưỡi thè ra khi mẹ đặt núm vú vào miệng, thường quấy khóc, không chịu chơi. Trẻ ít hoặc không sử dụng tay, ít hoặc không di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, ít chịu vận động, không chịu chơi, hay ngồi một mình, không tự chăm sóc mình được. Đặc biệt đối với trẻ bị co cứng các khớp, chi hoặc toàn thân; trẻ bị mềm nhẽo một hay nhiều nhóm cơ hoặc toàn thân, trẻ bị trật khớp háng; trẻ có bàn chân nghịch (một hay hai chân)…  Người lớn thường ít vận động, ít hoặc không sử dụng tay chân, di chuyển khó khăn, đau khớp, không tự ăn, uống, tắm, rửa, đại tiểu tiện, vệ sinh cá nhân; không tham gia được những công việc trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình, cộng đồng và xã hội.
1.1.2.2. Khuyết tật nghe, nói
Là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc cả nghe và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, trao đổi thông tin bằng lời nói. 5 biểu hiện của khuyết tật nghe, nói: Không thể nghe, không thể nói (không phát âm được hoặc phát âm khó) như bình thường hoặc sức nghe giảm từ khoảng cách trên 3 mét.
Không có khả năng nói mặc dù cơ quan phát âm hoàn toàn bình thường. ü Suy giảm chức năng nghe do nhiều nguyên nhân khác nhau; mắc chứng nói ngọng, nói lắp hoặc không nói được. 
1.1.2.3. Khuyết tật nhìn
huyết tật nhìn là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường.
- Các biểu hiện của khuyết tật nhìn:
Cận thị: Mắt nhìn không rõ khi vật ở xa.
Viễn thị: Mắt nhìn không rõ khi vật ở gần.
Loạn thị: Mắt nhìn thấy hình ảnh vật thể méo mó, không sắc nét.
Quáng gà: Mắt không nhìn thấy ở ánh sáng yếu.
Nhìn đôi: Mắt nhìn thấy hai ảnh của cùng một vật.
Mất thị trường: Mắt mất một góc   nhìn, vùng nhìn.
Lòa: Mắt không còn nhìn rõ nữa, mà chỉ còn có thể nhìn thấy mọi vật lờ mờ, không rõ
Mù hoàn toàn: Mắt không mất khả năng nhìn hoặc không có mắt bẩm sinh.
Mù màu: Mắt không có khả năng phân biệt màu sắc nhất định với mức độ khác nhau, phổ biến nhất mù màu đỏ màu xanh.
1.1.2.4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần
- Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.
- Các biểu hiện của người khuyết tật tâm thần, thần kinh
- Nhức đầu, mất ngủ, thay đổi tính tình; Vui vẻ bất thường, múa hát, nói cười ầm ĩ hoặc buồn rầu, ủ rũ, không nói năng gì.
- Nghe thấy tiếng nói hay nhìn thấy hình ảnh không có trong thực tế;
- Tự cho mình có nhiều tài năng xuất chúng hoặc cho là có người theo dõi ám hại mình; Lên cơn kích động hoặc nằm im không ăn uống gì.
1.1.2.5. Khuyết tật trí tuệ
Khuyết tật trí tuệ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy biểu hiện bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải quyết sự việc. Điển hình của dạng này là trẻ chậm phát triển trí tuệ. Trẻ có hoạt động trí tuệ dưới mức trung bình, hạn chế về kỹ năng thích ứng và khuyết tật xuất hiện trước 18 tuổi. Các biểu hiện đặc trưng của khuyết tật trí tuệ bao gồm:
- Đặc trưng phát triển: Chậm phát triển vận động: trẻ chậm biết lật, ngồi, bò và đi đứng
- Chậm biết nói hoặc khó khăn khi nói;
- Kém hiểu biết về các quy luật xã hội căn bản
- Không ý thức được hậu quả về các hành vi của mình
- Khó khăn khi tự phục vụ: tự ăn uống, vệ sinh cá nhân;  Lăng xăng.
- Đặc trưng về cảm giác, tri giác:
- Chậm chạp, ít linh hoạt.
- Phân biệt màu sắc, dấu hiệu, chi tiết sự vật kém
- Thiếu tính tích cực trong quan sát.
- Đặc trưng về tư duy: Trẻ khó nhận biết các khái niệm
- Tư duy của trẻ thường biểu hiện tính không liên tục Tư duy lôgic kém
- Tư duy trẻ còn thiếu tính nhận xét, phê phán.
Đặc trưng về trí nhớ:
Chậm hiểu cái mới, quên nhanh cái vừa tiếp thu; Quá trình ghi nhớ không bền vững, không đầy đủ; chỉ ghi nhớ được cái bên ngoài sự vật, khó ghi nhớ cái bên trong, cái khái quát.
- Đặc trưng về chú ý:  Khó tập trung, dễ bị phân tán
- Không tập trung vào chi tiết, chỉ tập trung các nét bên ngoài
- Kém bền vững; Luôn luôn bị phân tán bởi các sự việc nhỏ; Thời gian chú ý của trẻ chậm phát triển trí tuệ kém hơn nhiều trẻ bình thường. 3.2.6. Khuyết tật khác Khuyết tật khác là tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến cho hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà không thuộc các trường hợp được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của NĐ 28/2012/NĐ-CP. Các dạng khuyết tật khác có thể bao gồm dị hình, dị dạng, nạn nhân chất độc da cam, di chứng bệnh phong, hội chứng Down, tự kỷ.
[bookmark: _Toc11959]1.1.3. Nhu cầu của trẻ khuyết tật
Nhu cầu là sự đòi hỏi cá nhân về những cái cần thiết để sinh sống và phát triển. Nhu cầu nào được con người nhận thức một cách đầy đủ sâu sắc, có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của mình (không thể thiếu được) thì nhu cầu đó trở thành động cơ. Không có nhu cầu thì không có động cơ hoạt động và phát triển. 
· Trẻ khuyết tật có những nhu cầu đặc biệt, chúng ta cần nắm bắt được những nhu cầu của trẻ khuyết tật. Những nhu cầu của trẻ khuyết tật như sau:
· Trẻ khuyết tật có nhu cầu được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách đặc biệt để có thể tồn tại và phát triển.
· Trẻ khuyết tật có nhu cầu được an toàn về thể chất lẫn tư tưởng.
· Trẻ khuyết tật cần có nhu cầu được yêu thương và được hòa nhập vào cộng đồng.
· Có nhu cầu được vui chơi với trẻ cùng lứa, được hòa nhập với cộng đồng.
Để có thể giúp trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng cũng như tạo được tâm lý tốt cho trẻ khuyết tật thì chúng ta cần chú ý những điều dưới đây để giúp trẻ khuyết tật.
Trẻ khuyết tật cần được phát hiện sớm để có những biện pháp can thiệp trực tiếp, Phát hiện càng sớm càng tốt, khi trẻ mới được sinh ra thì cần được kiểm tra để phát hiện những dấu hiệu của trẻ, thời gian cần quan sát và kiểm tra là khi trẻ mới sinh ra, trẻ từ 2 tuổi đến 5 tuổi.
Can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật sẽ giúp cho trẻ phát triển mọi kỹ năng của mình và có thể dễ dàng hoạt động trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến các trung tâm can thiệp như: Trung tâm can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật, các bệnh viện Nhi và gia đình.
1.1.3.1.  Phân loại nhu cầu 
Có rất nhiều quan điểm về phân loại nhu cầu như: Nhu cầu vật chất (gắn liền sự tồn tại của cơ thể như ăn mặc, nhà ở v.v.); Nhu cầu tinh thần (gắn liền với văn minh nhân loại, ví dụ như nghệ thuật, khoa học, học tập, hoàn thiện nhân cách v.v.). Tuy nhiên, trong tài liệu này nhu cầu được xem xét theo quan điểm của nhà tâm lí học người Mĩ Abraham Maslow. Ông đã xây dựng bậc thang về nhu cầu căn bản của con người gồm 5 mức sau đây: Các nhu cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trước tiên người khuyết tật cần được đáp ứng các nhu cầu ở mức độ thấp. Sau đó mới tìm đến sự đáp ứng các nhu cầu ở bậc thang cao hơn. Các nhu cầu không tồn tại độc lập mà luôn nằm trong mối quan hệ gắn kết, phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau, các nhu cầu được sắp xếp theo thứ bậc từ thấp tới cao. Những nhu cầu đặc thù của người khuyết tật gồm những nhu cầu sau:
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 - Nhu cầu nhu cầu của người khuyết tật cần được đáp ứng.
- Nhu cầu về thể chất: thức ăn, nơi ở, nước uống, mặc đủ ấm. Trẻ khuyết tật có nhu cầu về dinh dưỡng và các thành phần vi lượng cao hơn so với trẻ em/ người bình thường
- Nhu cầu về sự an toàn: (tinh thần và vật chất. Cảm giác được chăm sóc, bảo vệ, không bị sợ hãi) Trẻ khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong hoạt động và sinh hoạt, trong đó có nhiều hạn chế trong việc quan sát, phát hiện rủi ro và phòng tránh những rủi ro đó. Vì vậy, nhu cầu an toàn của trẻ  khuyết tật cũng cao hơn của những người khác.
- Nhu cầu xã hội (sự yêu thương và gắn bó cảm giác thuộc về, có bạn bè, gia đình, vợ chồng) Một số trẻ khuyết tật có thể không được gia đình chấp thuận và thương yêu như những người khác do những quan niệm sai lầm về khuyết tật.
- Nhu cầu về lòng tự trọng: cảm giác về giá trị và sự có ích của bản thân. Thái độ của gia đình và hàng xóm có thể giúp đỡ hoặc làm trẻ khuyết tật chậm tiến. Điều quan trọng là phải thấy được năng lực của họ và đánh giá được những gì họ có thể đóng góp, vai trò của họ trong gia đình hơn là nhìn trẻ khuyết tật như một gánh nặng, cần lòng thương hại.
- Nhu cầu phát triển và hoàn thiện nhân cách: Trẻ khuyết tật cần được tiếp cận giáp dục vì nhà trường là môi trường hòa nhập tốt nhất, nơi có nhiều điều kiện cần thiết để họ có thể phát triển. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để người khuyết tật trở thành những thành viên thực sự của cộng đồng và có thể đóng góp cho cộng đồng đó phát triển.
[bookmark: _Toc30407]1.1.4. Khả năng của trẻ khuyết tật
Dựa theo những quan điểm của Tật học hiện đại, nhóm trẻ khuyết tật không phải là phát triển ít hơn so với những nhóm trẻ bình thường mà lại là phát triển đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Có thể nói đó chính là khả năng nhất định của trẻ chậm phát triển trí tuệ tuy nó chỉ ở những mức thấp hơn so với trẻ em bình thường. Theo Huỳnh Thị Thu Hằng trong Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, những khả năng của trẻ chậm phát triển trí tuệ là:
- Biết mặc quần áo, biết vệ sinh, lau dọn nhà cửa, rửa bát chén, cốc…
- Các em cũng có khả năng về múa, ca hát, hay là có thể có khả năng nhận biết được các hiệu lệnh, nhìn màu sắc, nhớ đường...Tuy nhiên, mức độ về khả năng của các em còn thấp hơn nhiều so với người khác.
- Ngoài ra, các em có thể tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng, và xã hội như các thành viên khác. Nhưng trẻ có phát triển được kỹ năng và tiềm năng hay không còn phụ thuộc vào sự tạo điều kiện của gia đình, sự hòa nhập chấp nhận của cộng đồng, xã hội.
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1.1.5.1. Khái niệm
Theo Walker (1983), kỹ năng xã hội là những thành phần của hành động giúp một cá nhân có thể hiểu, thích ứng và thiết lập các mối quan hệ xã hội; kỹ năng xã hội bao gồm một tập hợp các năng lực cho phép một cá nhân có thể bắt đầu và duy trì các mối quan hệ xã hội, điều chỉnh các hành vi cho phù hợp với các tình huống trong cuộc sống. Kỹ năng xã hội cũng có thể được hiểu trong bối cảnh của tình cảm và tâm lý là một cá nhân sẽ chấp nhận và quản lý cảm xúc của chính mình, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm đến người khác, thiết lập các mối quan hệ, biết chịu trách nhiệm, hoàn thiện đạo đức cá nhân. Kỹ năng xã hội không chỉ giúp con người tồn tại mà còn giúp họ biết bảo vệ chính mình để có cuộc sống an toàn trong tương lai, định hướng một cách phù hợp cho hạnh phúc của chính mình.
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Trong công trình nghiên cứu về Một số kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật lứa tuổi tiểu học và tiêu chí đánh giá đã nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng xã hội và trình bày một số kỹ năng xã hội cho chậm phát triển trí tuệ lứa tuổi tiểu học. Với những gia đình có con bị khuyết tật, trẻ khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động sinh hoạt và học tập, trẻ khuyết tật cũng không ngoại lệ. Cũng như mọi trẻ khuyết tật khác, để sống trong cộng đồng trẻ chậm phát triển trí tuệ thường xuyên giao tiếp trao đổi với những người xung quanh. Để giúp trẻ khuyết tật có cuộc sống tốt hơn, việc giáo dục các kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật là hết sức cần thiết, những kỹ năng đó gồm:
* Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp: là những mẫu hành vi của trẻ khuyết tật thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp như nhờ cô giáo giúp đỡ khi chưa hiểu bài, biết được khi nào mình cần sự trợ giúp, biết bày tỏ nhu cầu cần trợ giúp một cách phù hợp.
Đây là một kĩ năng rất quan trọng giúp học sinh biết thể hiện mong muốn, nhu cầu của bản thân với giáo viên, bạn bè và những người xung quanh. Các mức độ biểu hiện kĩ năng này bao gồm: xác định khó khăn đã trải qua, xác định khó khăn cần trợ giúp, xác định địa chỉ cần trợ giúp, xác định cá nhân trợ giúp.
* Kỹ năng tuân thủ: là những hành vi của học sinh chậm phát triển trí tuệ thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của sự tuân thủ như biết xin phép trước khi dùng đồ đạc của người khác; giữ trật tự, không gây ồn ào trong các giờ học; tuân theo những nội quy của lớp học, trường học; hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao cho.
Kỹ năng này thể khả năng tuân thủ những quy định chung trong quá trình tham gia hoạt động học tập, vui chơi trên cơ sở nhận thức và hiểu đầy đủ những yêu cầu mang tính bắt buộc trong các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ ở các môi trường khác nhau (trong lớp, ngoài sân trường, khu ăn uống, khu vệ sinh). Các mức độ biểu hiện kĩ năng này bao gồm: tuân theo các quy định quen thuộc, tuân theo một quy định mới bổ sung, tuân theo quy định mới.
* Kỹ năng kiểm soát hành vi bản thân
Đó là những hành vi của trẻ khuyết tật thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng này như biết kiềm chế trong các tình huống xung đột, quan tâm đến sức khỏe của mình, hài hòa trong mối quan hệ với bạn bè và mọi người xung quanh.
Kỹ năng này thể hiện khả năng tự nhận thức hành vi của bản thân từ đó có hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác, giao tiếp. Các mức độ biểu hiện kỹ năng kiểm soát hành vi bản thân bao gồm: tiền hành vi (tự nhận biết hành vi sắp diễn ra của bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp), hành vi đang diễn ra (tự nhận thức hành vi đang diễn ra của bản thân và cố gắng không làm phiền đến những người xung quanh), kết thúc hành vi (tự nhận biết được tình trạng giảm dần và các biểu hiện hành vi bất thường trở lại bình thường của bản thân).
* Kỹ năng giải quyết vấn đề
Đó là những hành vi của trẻ khuyết tật thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng này như nhận ra những khó khăn của mình, điều chỉnh hành vi của mình khi người khác không hài lòng, tránh gây tức giận cho người khác.
Kỹ năng này thể hiện khả năng của cá nhân trong việc hiểu vấn đề, xác định các phương án giải quyết vấn đề đó, đánh giá đầy đủ kết quả của mỗi phương án và so  sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng. Kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ khuyết tật thường gắn liền với các vấn đề gần gũi, tương đối quen thuộc với học sinh tiểu học như kĩ năng tự phục vụ, kỹ năng học tập, vui chơi… Các mức độ biểu hiện đặc điểm kỹ năng cụ thể: phụ thuộc hỗ trợ toàn phần, độc lập một phần, độc lập hoàn toàn.
* Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói: là những hành vi thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của trẻ khuyết tật kỹ năng này như chủ động chào hỏi người khác khi gặp, lắng nghe khi người khác đang nói, chủ động trong các cuộc trò chuyện, biết cám ơn khi người khác giúp đỡ, tự tin khi nói chuyện với người khác, biết khởi xướng các cuộc nói chuyện.
Kỹ năng này thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, đủ nghe, chính xác, dễ hiểu để truyền thông tin cho người khác và diễn đạt ý nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mình.Trẻ khuyết tật có thể có các mức độ giao tiếp bằng ngôn ngữ nói như : nói từ đơn (một từ), nói câu có hai từ ghép (hai từ trở lên), câu đơn (có chủ ngữ và vị ngữ), câu phức (có chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ...).
1.1.6. Khái niệm công tác xã hội với người khuyết tật
Hiệp hội nhân viên công tác xã hội Quốc tế thông qua tháng 7 năm 2000 tại Montréal, Canada (IFSW) đã đưa ra khái niệm về CTXH với người khuyết tật như sau:
“Công tác xã hội là hoạt động chuyên nghiệp để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Nghề Công tác xã hội thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người, tăng năng lực và giải phóng cho con người nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, Công tác xã hội tương tác vào những điểm giữa con người với môi trường của họ. Nhân quyền và Công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề”.
Hiện nay, trước những nhu cầu và yêu cầu của đời sống hiện tại, IFSW đã đưa ra đề xuất cần tạo một khái niệm chung mang tính toàn cầu về công tác xã hội dựa trên các tiêu chí về thúc đẩy sự phát triển xã hội và cố kết xã hội; trợ giúp các cá nhân tạo nên sự thay đổi về điều kiện sống để phát triển bền vững; là hệ thống lý luận chung dựa trên tri thức bản địa; mọi hoạt động của công tác xã hội dựa trên vấn đề nhân quyền, trách nhiệm xã hội và công bằng xã hội (IFSW 2013).
Qua những định nghĩa trên chúng ta nhận thấy Công tác xã hội là một nghề chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoặc những người bị đẩy ra ngoài xã hội. Sứ mạng của ngành công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu: những rào cản trong xã hội; sự bất công và sự bất bình đẳng trong xã hội.
Trong những đối tượng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân viên công tác xã hội thì người khuyết tật là một nhóm cần được sự quan tâm, trợ giúp đặc biệt. Việc trợ giúp của nhân viên công tác xã hội đối với người khuyết tật được coi là một lĩnh vực chuyên môn sâu của người làm công tác xã hội, lĩnh vực này được gọi là “công tác xã hội với người khuyết tật”. Việc hỗ trợ, giúp đỡ đối với người khuyết tật không chỉ có sự trợ giúp của nhân viên công tác xã hội mà còn là công việc của các chuyên gia giáo dục đặc biệt, giáo viên, chuyên gia tâm lý. Tuy nhiên, sự trợ giúp của nhân viên công tác xã hội không đi sâu vào bản thân người khuyết tật hay tìm kiếm nguyên nhân gây khuyết tật, cũng như các phương pháp, biện pháp giáo dục và trị liệu cụ thể mà nhấn mạnh đến việc tác động vào hệ thống chăm sóc và giáo dục người khuyết tậ như: gia đình của người khuyết tật; nhà trường, cơ quan, đoàn thể; cộng đồng mà họ sinh sống, làm việc cũng như các chính sách của nhà nước giành cho họ. Do vậy, công tác xã hội với người khuyết tật có những đặc thù nhất định so với hoạt động công tác xã hội chung.
Từ định nghĩa về công tác xã hội như trên thì có thể hiểu: Công tác xã hội với người khuyết tật là hoạt động chuyên nghiệp của nhân viên công tác xã hội giúp đỡ những người khuyết tật tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ, huy động nguồn lực, xác định những dịch vụ cần thiết để hỗ trợ người khuyết tật, gia đình và cộng đồng triển khai hoạt động chăm sóc trợ giúp họ một cách hiệu quả, vượt qua những rào cản, đảm bảo sự tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội trên nền tảng sự công bằng như những người khác trong xã hội
1.1.7.1. Mục đích của công tác xã hội với người khuyết tật
Từ cách hiểu về công tác xã hội với người khuyết tật cũng như xem xét mục đích của công tác xã hội nhận thấy mục đích của công tác xã hội với người khuyết tật bao gồm:
· Trợ giúp, khuyến khích, thúc đẩy và tăng cường việc thực hiện chức năng xã hội của cá nhân, nhóm, các tổ chức và các cộng đồng người khuyết tật bằng cách giúp họ, phòng ngừa, chữa trị và giảm nhẹ những đau buồn thống khổ do khuyết tật mang lại và biết cách sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả.
· Tham gia vào việc hoạch định, xây dựng và thực thi các chính sách xã hội, các dịch vụ xã hội, các nguồn tài nguyên và các chương trình để đáp ứng những nhu cầu của người khuyết tật và hỗ trợ cho sự phát triển của họ.
· Theo đuổi những chính sách, dịch vụ, tài nguyên và chương trình thông qua công tác biện hộ trong phạm vi cơ sở hay trong phạm vi quản trị cơ sở hoặc hành động chính trị để tăng quyền lực cho người khuyết tật nhằm đảm bảo sự công bằng và sự tham gia đầy đủ của họ vào các hoạt động xã hội.
1.1.7.2. Vai trò của nhân viên công tác xã hội khi làm việc với người khuyết tật.
Vai trò trực tiếp gồm: người thu thập thông tin; người lập (hỗ trợ) lập kết hoạch; người thực hiện kế hoạch; người giám sát; người lượng giá.
Vai trò gián tiếp gồm: người trung gian; người hòa giải, thương lượng; người tư vấn, tham vấn; người hoạch định chính sách; người quản lý, điều phối các hoạt động; người nghiên cứu....
Từ cách hiểu về vai trò, nhiệm vụ của nhân viên CTXH thì của nhân viên công tác xã hội khi làm việc với người khuyết tật cần có một số vai trò, nhiệm vụ cụ thể như sau:
· Hỗ trợ người khuyết tật, gia đình người khuyết tật giải quyết các vấn đề khó khăn của họ thông qua việc tìm kiếm cung cấp dịch vụ cần thiết cho người khuyết tật.
· Hỗ trợ về mặt tâm lý (hiểu được tâm lý của người khuyết tật, ảnh hưởng của sự khuyết tật đối với gia đình của người khuyết tật, tác động của sự khuyết tật đến vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, và cả những rắc rối cá nhân hay vấn đề xã hội khác)
· Phối hợp, vận động tìm nguồn lực, nguồn tài nguyên hỗ trợ cho người khuyết tật và gia đình họ.
· Xây dựng các chương trình kế hoạch hành động giúp đỡ người khuyết tật và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, kế hoạch đã xây dựng
· Đề xuất ý kiến soạn thảo chính sách về người khuyết tật .
· Làm công tác biện hộ cho người khuyết tật .
Bên cạnh đó còn có những vai trò, nhiệm vụ :
+ Cung cấp cho người khuyết tật và gia đình họ nhiều loại dịch vụ hỗ trợ, từ hỗ trợ tâm lý cho đến việc phát triển mạng lưới liên kết để có thể chuyển thân chủ đến các dịch vụ y tế và xã hội hoặc các tổ chức liên quan đến nhu cầu của họ.
+ Đánh giá ban đầu về người khuyết tật, việc đánh giá này bao gồm đánh giá sức mạnh, nguồn lực, và cả những hỗ trợ sẵn có thí dụ như: những hành vi trong quá khứ thân chủ của họ đã xử dụng để ứng phó thành công với hoàn cảnh, sự hỗ trợ của gia đình, sự sắp xếp cuộc sống, mức độ học vấn, việc làm, sở thích, hoàn cảnh kinh tế, v.v... Người nhân viên xã hội cũng phải hiểu được cảm xúc và phản ứng của thân chủ đối với sự khuyết tật, ảnh hưởng của sự khuyết tật đối với gia đình của người khuyết tật, tác động của sự khuyết tật đến vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, và cả những rắc rối cá nhân hay vấn đề xã hội khác.
+ Cung cấp cho các nhân viên y tế hoặc chuyên gia sức khỏe những thông tin liên quan đến tâm lý của người khuyết tật để họ có thể hỗ trợ những bệnh nhân khuyết tật của họ đúng cách hơn.
+ Tham vấn cho người khuyết tật và gia đình, giúp họ lập kế hoạch cá nhân và sử dụng tối đa những nguồn nội lực và ngoại lực sẵn có trong cộng đồng.
+ Giúp người khuyết tật phát triển những kỹ năng xã hội cần thiết để họ có thể tự tin mà tham gia vào mọi hoạt động xã hội có ích cho cuộc sống của họ.
+ Giúp cho các thành viên khác trong xã hội hiểu rõ hơn về người khuyết tật và bản chất của sự khuyết tật để xã hội có cái nhìn đúng về người khuyết tật và sự thiếu công bằng cơ hội mà họ luôn gặp phải, từ đó tác động đến những người liên quan đến việc phát triển các chính sách cũng như những tổ chức có những chương trình phát triển xã hội để những người này bao gồm sự tham gia của người khuyết tật vào quá trình ra quyết định, cũng như tham gia giám sát và lượng giá việc thực hiện những quyết định liên quan đến cuộc sống của chính họ.
1.2. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu
[bookmark: _Toc25068][bookmark: _Toc433][bookmark: _Toc15624][bookmark: _Toc25404]1.2.1. Học thuyết về học tập xã hội của Albert Bandura
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Thuyết học tập xã hội nhìn nhận nhân cách của mỗi cá nhân là một quá trình tiếp cận giao thoa (interaction) giữa 3 yếu tố: (1) Môi trường - (2) Hành vi - (3) Quá trình phát triển tâm lý. Albert Bandura - tác giả của thuyết học tập xã hội cho rằng: qua chú ý quan sát, bắt chước, rập khuôn theo mẫu và phản hồi, trẻ bắt đầu phát hiện/khám phá những hành vi nào có thể được chấp nhận; hành vi có thể được điều chỉnh hoặc được học thông qua thao tác với môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cũng cần tự kiểm soát hành vị của mình. Đây là lối tiếp cận thiên về hành 41 động, nhắm đến giải quyết vấn đề, mang tính áp dụng thực tiễn, chứ không thảo luận suông về ý tưởng, xung động vô thức, nguyên mẫu, giác ngộ, tự do. Điều này đồng nghĩa với quan điểm tâm lí về dạy kỹ năng xã hội: trẻ cần có ý thức vai trò, ý nghĩa của kỹ năng xã hội; nếu kỹ năng xã hội nào đó không được chấp nhận - không học, những kỹ năng xã hội cần thiết - cần phải học. Học từ quan sát hay rập khuôn: Để hình thành kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ thông qua việc quan sát, hệ thống thao tác cần có 4 bước: (1) Chú ý - (2) Giữ lại - (3) lặp lại và (4) Động cơ. Khi chúng ta muốn hình thành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ một kỹ năng xã hội nào đó, sẽ có một mô hình mẫu về kỹ năng xã hội đó để các em quan sát trong một môi trường có ít các yếu tố gây mất tập trung chú ý của trẻ, cho trẻ quan sát đi quan sát lại nhiều lần, cuối cùng cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trải nghiệm kỹ năng xã hội đó trong tình huống thực tế, chắc chắn các em sẽ thực hiện được theo những gì đã quan sát được. Sau mỗi lần trẻ chậm phát triển trí tuệ thực hiện đúng, chúng ta sẽ những củng cố tích cực để khuyến khích trẻ chậm phát triển trí tuệ sẽ thể hiện các kỹ năng xã hội đó trong những tình huống tiếp theo. Tự kiểm soát bản thân: Tự kiểm soát là quá trình kiểm soát hành vi của chính bản thân mỗi cá nhân. Theo Bandura, khi mỗi chúng ta tự nhìn vào bản thân mình, sẽ so sánh các hành vi của chúng ta với chuẩn mực ở xã hội chúng ta đang sống. Chẳng hạn chúng ta thường so sánh hành vi của mình với tiêu chuẩn truyền thống trong xã hội, như luật xử thế, cách sống, gương mẫu; chúng ta sẽ điều chỉnh thay đổi hành vi cho phù hợp để hòa nhập với xã hội. Trẻ chậm phát triển trí tuệ thường không tự nhận ra các hành vi chưa theo đúng chuẩn mực của mình; nhà giáo dục cần cung cấp cho nhóm trẻ này những chuẩn mực hành vi tại cộng đồng nơi mà trẻ chậm phát triển trí tuệ sinh sống, đồng thời xây dựng môi trường trường nơi trẻ chậm phát triển trí tuệ sống không có những hành vi xấu mà trẻ có thể bắt chước được[footnoteRef:2].  [2:  Nguyễn Văn Hưng, Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập] 

[bookmark: _Toc28519]1.2.2. Học thuyết hành vi của B. F. Skinner 
B. F. Skinner, tác giả của học thuyết hành vi cho rằng: Các cá nhân luôn luôn ở trạng thái vận hành trong môi trường sống của mình, nói cách khác là chúng ta không ngừng vận động và di chuyển, thực hiện những việc cần phải làm. Trong quá trình vận hành có chủ ý này, chúng ta tiếp cận có chú ý nhiều hơn với những kích thích đặc biệt có ảnh hưởng đến những vận hành ấy. Những kích thích này được gọi là kích thích củng cố. Kích thích củng cố có nhiệm vụ thúc đẩy số lần của một vận hành nhất định tăng lên trong tương lai. Nghĩa là một hành vi sẽ xảy ra nhiều hơn sau khi cá nhân tiếp cận với nguồn kích thích có lợi. Đây là quá trình vận hành phản xạ có điều kiện: một hành vi tạo ra một kết quả, và kết quả ấy sẽ thuyết phục cá nhân để tạo ra một xu hướng lặp lại những hành vi ấy trong tương lai. Theo học thuyết hành vi: một hành vi không có sự xuất hiện của tác nhân củng cố, sẽ tạo ra một kết quả là khả năng xảy ra của hành vi đó sẽ giảm đi trong tương lai. Hành vi có xu hướng lặp lại nếu sau khi kết thúc hành vi đó sẽ được thưởng hay có lợi; hành vi được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhân sẽ có xu hướng lặp lại hành vi đó trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, cần lựa ý mức độ “đủ sức hấp dẫn” của phần thưởng (mức độ hài lòng, thỏa mãn với những phần thưởng/ mối lợi cá nhân giành được cao nhất ở lần đầu có xu hướng giảm dần ở các lần tiếp theo). Áp dụng học thuyết này vào giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ sẽ rất hiệu quả, vì một đặc điểm đặc trưng của nhóm này là rất thích được phần thưởng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ; thêm nữa là trẻ chậm phát triển trí tuệ thường học trước quên sau, nên các kiến thức và kĩ năng dạy cho trẻ cần được dạy lặp đi lặp lại và củng cố nhiều lần[footnoteRef:3].  [3:  Nguyễn Văn Hưng, Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập] 

[bookmark: _Toc11921][bookmark: _Toc138071983]1.3. Tổng quan nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về kĩ năng xã hội trong tâm lí học phải kể đến thuyết của Vygotsky:  Qua việc đưa ra khái niệm và xây dựng lí thuyết “vùng phát triển gần" của học sinh. Phải kích thích thức tỉnh quá trình vận động chuyển hoạt động vào bên trong của đứa trẻ. Quá trình này chỉ xảy ra trong mối quan hệ với xung quanh hay sự tương tác với cá nhân tập thể. Thực hiện được điều đó tức là hình thành nên cho trẻ những kĩ năng tương tác hay đó chính là những kĩ năng xã hội cần thiết để giải quyết các mối quan hệ xã hội. Như vậy có thể khẳng định việc giáo dục kĩ năng xã hội là hết sức cần thiết cho sự phát triển của trẻ em nói chung và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng.[footnoteRef:4] [4:  Vygotsky (1978), Mind in society: The Development of higher Mental Process, Harvard University Press.] 

Trong luận án tiến sĩ khoa học giáo dục “Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập” Nguyễn Thanh Hưng (2016), Tạp  chí giáo dục, nghiên cứu về giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục hoà nhập. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ khuyết có nhu cầu hướng dẫn để học các kỹ năng xã hội nghiên cứu điều tra sự khác biệt về kỹ năng xã hội giữa trẻ khuyết tật trí tuệ có đi học và không đi học tại trường. Chương trình này áp dụng cho các trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi và rất hữu ích cho trẻ khuyết tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bằng cách trị liệu âm nhạc, các hạn chế về kỹ năng xã hội của trẻ nhanh chóng được cải thiện và hiệu quả. Tuy nhiên, các nhóm kỹ năng xã hội  mà chương trình này mang lại thì còn khá hạn chế trong tổng số các kỹ năng xã hội quan trọng ở lứa tuổi này.
Công trình “Nghiên cứu một số hành vi thích ứng của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong các lớp giáo dục đặc biệt tại Hà Nội” của tác giả Trần Thị Lệ Thu đã đề cập đến sự điều chỉnh hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ cho phù hợp với điều kiện văn hóa, môi trường nhà trường và cộng đồng. Đây cũng là một trong mục tiêu giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ. 
Tác giả Nguyễn Thị Thanh trong công trình “Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ 3-4 tuổi” cũng đề cập đến các biện pháp phát triển giao tiếp cho cho trẻ tự kỉ, luận án đã giới thiệu 10 biện pháp để phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ ở lứa tuổi mầm non. Một số biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp có thể sử dụng để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ chậm phát triển như lập kế hoạch hỗ trợ phát triển giao tiếp, giao tiếp tổng hợp, hỗ trợ cá nhân.
Trong nghiên cứu “Bàn về kĩ năng xã hội của học sinh tiểu học” của Tạ Thị Ngọc Thanh (2010) cho rằng: trong khi nhiều kỹ năng xã hội có thể được học một cách tự phát thì tất cả các trẻ em sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc dạy kỹ năng xã hội cho chúng, chứ không chỉ dạy cho những trẻ chậm phát triển. Ngoài ra, các kỹ năng xã hội không phải dễ dàng học được, một số trẻ có thể phải dạy đi dạy lại và rèn luyện kĩ càng, hay một số trẻ có thể có những kỹ năng xã hội tốt trong lĩnh vực này mà không tốt trong lĩnh vực khác. Tác giả cũng chỉ ra rằng: Các chương trình giáo dục ở trường mẫu giáo và trường phổ thông hiện nay chỉ đóng vai trò trợ giúp chứ không thể thay thế được ảnh hưởng của gia đình tới việc hình thành và hoàn thiện các kỹ năng xã hội cho trẻ. Do đó, cha mẹ, nhà trường cần xác định các kỹ năng xã hội mà trẻ cần phải học và những chỉ dẫn rõ ràng để hình thành các kĩ năng đó dạy các kỹ năng xã hội cho trẻ bằng cách làm mẫu tốt để trẻ noi theo, cùng chơi và trò chuyện với trẻ nhiều hơn, khuyến khích trẻ có những hành vi xã hội thích hợp, dạy trẻ trong các tình huống xã hội và trong một số trường hợp hãy để trẻ tự giải quyết những khó khăn của mình.
Trong nghiên cứu thuộc dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” (2012) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nhà nghiên cứu đã xác định: Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển toàn diện của trẻ. Các năng lực tình cảm và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhận thức ở trẻ em. Nội dung giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ em bao gồm: tự giác, tự kiểm soát bản thân, tôn trọng người khác, tìm hiểu môi trường xung quanh, thiết lập mối quan hệ giao tiếp với người khác và tuân theo những quy tắc xã hội.
      Công trình“Giáo dục kĩ năng tương tác xã hội cho học sinh lớp 1 học hòa nhập có học sinh khiếm thị” của tác giả Đỗ Thị Thanh Thủy đã đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng tương tác xã hội cho học sinh lớp 1 học hòa nhập. Theo tác giả thì đây là hệ thống các biện pháp đặc thù nhằm hình thành và phát triển các kĩ năng tương tác xã hội; các biện pháp này được xây dựng trên cơ sở đánh giá điểm mạnh và hạn chế của từng học sinh về các kĩ năng tương tác xã hội, giúp các học sinh sáng trong lớp hòa nhập có học sinh khiếm thị có những cách ứng xử với học sinh khiếm thị đúng mực hơn.
Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Hưng (2016) “Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập”, đề xuất các biện pháp giáo dục nhằm phát triển các kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ học lớp 1 hòa nhập, góp phần nâng cao kết quả học tập và hòa nhập với xã hội.
Tác giả Nguyễn Văn Đình trong công trình “Biện pháp hình thành kĩ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ bậc tiểu học trong môi trường giáo dục hòa nhập” đã xây dựng được một số các bài tập rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại trường học, tại gia đình và tại cộng đồng. Cùng với hệ thống các bài tập đó là những biện pháp để đạt được mục tiêu về kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Nội dung của đề tài không nêu ra cụ thể từng nhóm biện pháp, mà chỉ phân tích các biện pháp dựa vào từng bài tập rèn luyện kỹ năng xã hội cụ thể. 
Tác giả Lê Văn Tạc (2005) trong công trình “Dạy học hòa nhập có trẻ khiếm thính bậc tiểu học theo phương thức hợp tác nhóm” đã đưa ra phương pháp dạy các kỹ năng xã hội trong dạy học hòa nhập cho học sinh khiếm thính cấp tiểu học, trong đó đề xuất  kĩ năng phân chia vào 4 nhóm, bao gồm: 1. Nhóm kĩ năng hình thành nhóm (5 kĩ năng); 2. Nhóm kĩ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm nhỏ (9 kĩ năng); 3. Nhóm kĩ năng xây dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau (6 kĩ năng), 4. Nhóm kĩ năng giải quyết mối bất đồng trên tinh thần xây dựng (3 kĩ năng). Tác giả đồng thời đã đề xuất và thử nghiệm thành công phương pháp dạy các kĩ năng theo tiếp cận hành vi (kiểm soát được qua nhìn và nghe).
Nhóm tác giả Dương Thị Hoài, Vũ Văn Thuấn, Đào Nguyễn Tú (2016)[footnoteRef:5] đã có nghiên cứu về xây dựng mô hình đào tạo kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển, trong đó giới thiệu mô hình đào tạo kĩ năng xã hội đang được tiến hành tại một cơ sở can thiệp, từ đó thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của mô hình nhằm xây dựng được mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay. [5:  Dương Thị Hoài, Vũ Văn Thuấn, Đào Nguyễn Tú (2016), Xây dựng mô hình đào tạo kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, kỳ 2 tháng 6/2016. ( đưa vào TLTK)] 

Như vậy có nhiều nghiên cứu về kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật và chậm phát triển song nghiên cứu về hoạt động Công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội vẫn còn là một mảng trống chưa có nhiều nghiên cứu. Vì vậy cần chú trọng triển khai nhiều nghiên cứu dành cho mảng này nhằm làm cơ sở để tăng cường triển khai các hoạt động trong thực tế. 


[bookmark: _Toc12145]Chương 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ HỖ TRỢ NÂNG CAO KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC-DẠY NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH NGHỆ AN
[bookmark: _Toc21033]2.1. Tình hình trẻ khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục – dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An
[bookmark: _Toc6312]2.1.1. Đặc điểm học sinh khuyết tật đang học tập tại Trung tâm
2.1.1.1. Số lượng học sinh
Theo báo cáo tổng kết năm học của Trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An[footnoteRef:6], trong năm học 2022 - 2023 trung tâm tiếp nhận, quản lý 250 đến 300 học sinh. Trong đó:  [6:  Trung tâm Giáo dục – dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024.] 

Học sinh ở nội trú: 150 - 170 học sinh
Học sinh ở ngoại trú: 100 - 130 học sinh
+ Học sinh học bổ túc văn hóa: 10 lớp tổng số học sinh 140 – 160 học sinh
+ Học sinh học học nghề: 13 lớp tổng số học sinh 160 - 170 học sinh
+ Xưởng may: 20 – 25 em
2.1.2.2.  Chất lượng học sinh
* Học sinh học bổ túc văn hóa: 
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện:

	Hoàn thành tốt:  35 - 40 %
	Tốt:	  50 – 55 %

	Hoàn thành:       55 - 60  %  
	Đạt:	  40- 45    %

	Chưa hoàn thành: Dưới 10 %  
	Cần cố gắng thêm: Dưới 10%	


* Học nghề:    	
Loại giỏi đạt 11 % 
Loại khá đạt 30% 
Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém < 18% . 
Quản lý học sinh chặt chẽ trên lớp bảo đảm an toàn, giảm số buổi nghỉ học không lý do so với năm học trước.
	* Quản lý học sinh: 
+ Thực hiện khá tốt mọi nội quy, quy định của Trung tâm
+ Giảm thiểu học sinh vi phạm dưới 5% 
+ Tiếp nhận khoảng 150 - 170 học sinh ở nội trú   
 - Hỗ trợ xã hội tại Trung tâm: chế độ chính sách trẻ khuyết tật được hưởng theo văn bản mới của thông tư 02 của bộ LĐTBXH từ năm 2021 đến hiện tại vẫn đang áp dụng là các cháu vào học tại trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An được hưởng 1.192.000 đồng/em/tháng theo quy định của nhà nước (80% lương cơ bản) được gọi là học bổng học tập. Các em là học sinh ngoại trú thì không phải đóng bất kỳ khoản tiền nào, còn học sinh nội trú thì các em phải đóng tiền ăn, có thể lấy từ tiền hưởng chế độ trừ vào.
[bookmark: _Toc7461]2.1.2. Khó khăn của trẻ khuyết tật trong giao tiếp xã hội 
Trong nghiên cứu này, để tìm hiểu những khó khăn, rào cản đối với trẻ khuyết tật trong quá trình học tập, chúng tôi thực hiện khảo sát đối với phụ huynh của trẻ. Chúng tôi đưa ra một số nhận định về những khó khăn của trẻ khuyết tật về giao tiếp xã hội và khảo sát ý kiến của phụ huynh, sử dụng thang đo Likert 5 điểm theo mức độ từ 1 đến 5, trong đó 1 điểm tương ứng với hoàn toàn không đồng ý, 2 điểm tương ứng với không đồng ý, 3 điểm tương ứng với bình thường, 4 điểm tương ứng với đồng ý và 5 điểm tương ứng với hoàn toàn đồng ý. Bằng cách tính điểm trung bình, chúng tôi thu được kết quả nghiên cứu như sau.




Bảng 2.1. Những khó khăn về giao tiếp xã hội đối với trẻ khuyết tật 
(Điểm trung bình)
	TT
	Khó khăn
	Điểm trung bình

	1
	Khả năng giao tiếp hạn chế
	3,60

	2
	Cháu có tâm lý e ngại, sợ đi học
	2,76

	3
	Gặp khó khăn khi kết bạn
	3,32

	4
	Không kiểm soát được hành vi của mình
	3,09


Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài (N=104)

Dữ liệu bảng 2.1 cho thấy, khó khăn giao tiếp xã hội được phụ huynh thừa nhận nhiều nhất là “khả năng giao tiếp hạn chế” (3,6 điểm), tiếp đến là “khó khăn khi kết bạn” (3,32 điểm) và sau đó là “không kiểm soát được hành vi của mình” (3,09 điểm). Đây cũng là những đặc trưng nổi bật của trẻ khuyết tật thường gặp. Đã có những nghiên cứu chỉ ra tư duy của trẻ khuyết tật mang tính cụ thể, trực quan, yếu về khái quát hóa bản chất của sự vật hay hiện tượng: thường đưa ra những nhận xét không đúng về bản chất của đối tượng, khả năng phân biệt kém, nhất là với các đối tượng có những đặc điểm gần giống nhau về màu sắc, hình dáng, kích cỡ... Khó phân biệt và nhận biết các loại âm thanh khác nhau – đây nguyên nhân gây ra sự kém phát triển về ngôn ngữ và tư duy cũng như định hướng trong môi trường xung quanh của các em sau này; tư duy thường thiếu tính liên tục khó duy trì trong tư duy  (Nguyễn Văn Hưng, 2017)[footnoteRef:7]. Bên cạnh đó, đối với những trẻ khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ thường phát triển chậm hơn so với các trẻ bình thường cùng độ tuổi. Trẻ khuyết tật trí tuệ thường ít dùng những câu phức tạp, mà chỉ dùng các câu đơn để diễn đạt từng ý nhỏ của mình, ít dùng liên từ; các em cũng rất khó khăn khi cần tìm những từ diễn tả ý nghĩ của mình. Chính vì vậy các em gặp khó khăn, hạn chế khi giao tiếp cũng như kết bạn.  [7:  Nguyễn Văn Hưng. 2017. Giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập. Luận Án Tiến sĩ Khoa học giáo dục. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.] 

Ngoài ra, theo tác giả G.E.Xukhareva-1959, sự rối loạn trong quá trình phát triển tâm lý và thể chất ở trẻ khuyết tật đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tình cảm và cảm xúc của trẻ. Một trong những biểu hiện đặc trưng đó là ở trẻ xuất hiện nhiều loại phản ứng mang tính xúc cảm khác nhau: tự vệ - công kích, tự vệ - thụ động “quá trẻ con” (dẫn theo Nguyễn Văn Hưng, 2017)[footnoteRef:8]. Tất cả đều là dạng thần kinh ban đầu của nhân cách. Trong đó, ở một số trẻ là sự hung dữ, hành động không nhất quán, những hành vi thiếu suy nghĩ, còn ở một số trẻ khác là sự nhút nhát, hay khóc nhè, thiếu tự tin hoặc có không kiểm soát được hành vi của mình.  [8:  Nguyễn Văn Hưng. 2017. Giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập. Luận Án Tiến sĩ Khoa học giáo dục. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
] 

 	Điều đáng mừng là mức độ phụ huynh đồng ý với quan điểm cho rằng “cháu có tâm lý e ngại, sợ đi học” không cao (2,76 điểm). Sở dĩ như vậy là do các em được vào học tại một cơ sở giáo dục chuyên biệt với đặc điểm khuyết tật của các em. Tại đây, các em có cùng đặc điểm chung, và chương trình học cũng như đội ngũ giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành về giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật, chính vì vậy các em được học tập, sinh hoạt và vui chơi đúng với môi trường giáo dục mà các em cần. Liên quan đến vấn đề này, giáo viên tại trung tâm cho rằng: “ Các em khuyết tật khi mới vào trung tâm thì các em vẫn còn e ngại, tuy nhiên sau một thời gian học tập, các em hòa đồng với mọi người vì tất cả các em đều khuyết thiếu tương tương nhau. Ở trung tâm, các thầy cô và các cán bộ nhân viên cũng tạo môi trường thân thiện với các em, và chúng tôi cũng lấy làm vui khi được dạy văn hóa, dạy nghề cho các em” (Trích PVS thầy B.V.H - 45 tuổi).
	Bên cạnh khảo sát ý kiến của phụ huynh, chúng tôi cũng phỏng vấn sâu với học sinh khuyết tật để hiểu thêm về những khó khăn mà các em phải đối mặt. 
 “Bởi vì em bị tật ở tay nên em chỉ có thể viết rất chậm và khó khăn trong việc học thêu, cái nghề này tay phải dẻo dai thì làm sẽ đơn giản hơn nhiều.” (PVS N.T. Q - 21 tuổi, học thêu, khuyết tật vận động). 
“Em bị chân tay yếu, thường xuyên bị run, vì vậy đi lại cũng khó khăn, em ít đi dạo hay là đi ra ngoài, em thường ngồi trong phòng hoặc dãy ghế ngoài sân. Tay yếu nên việc gõ bàn phím máy tính cũng gây khó khăn cho em, tuy nhiên em rất thích học vi tính.”( Em T.T.M - 22 tuổi, học vi tính, khuyết tật vận động)
Qua đó có thể thấy rằng, trẻ khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong hoạt động và sinh hoạt, trong đó có nhiều hạn chế trong việc đi lại, quan sát, phát hiện rủi ro và phòng tránh những rủi ro đó.
[bookmark: _Toc7160]2.1.3. Nhu cầu kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An
Để tìm hiểu nhu cầu của trẻ khuyết tật trong quá trình học tập tại trung tâm, chúng tôi thực hiện khảo sát đối với phụ huynh của trẻ. Chúng tôi đưa ra một số nhận định về những nhu cầu của trẻ khuyết tật về kỹ năng xã hội và khảo sát ý kiến của phụ huynh, sử dụng thang đo Likert 5 điểm theo mức độ từ 1 đến 5, trong đó 1 điểm tương ứng với hoàn toàn không đồng ý, 2 điểm tương ứng với không đồng ý, 3 điểm tương ứng với bình thường, 4 điểm tương ứng với đồng ý và 5 điểm tương ứng với hoàn toàn đồng ý. Bằng cách tính điểm trung bình, chúng tôi thu được kết quả nghiên cứu như sau.
Bảng 2.2. Nhu cầu về kỹ năng xã hội đối với trẻ khuyết tật 
(Điểm trung bình)
	TT
	Nhu cầu
	Điểm trung bình

	1
	Cháu cần có người giúp đỡ, hỗ trợ trong khi ăn, uống khi đi học
	4,04

	2
	Cháu mong muốn được thầy cô giáo quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn nữa khi đi học
	4,51

	3
	Cháu mong muốn được tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm
	4,45

	4
	Cháu mong muốn được tham gia lớp học kĩ năng sống khi đi học
	4,44

	5
	Cháu mong muốn được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng của mình
	4,41


Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài (N=104)
Dữ liệu bảng 2.2. cho thấy, phần lớn phụ huynh đều đồng ý với các quan điểm về các nhu cầu xã hội của trẻ khuyết tật. Trong đó, nhu cầu xã hội được phụ huynh lựa chọn nhiều nhất là “mong muốn được thầy cô giáo quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn nữa khi đi học” (4,51 điểm), tiếp đến là “mong muốn được tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm” (4,45 điểm), “mong muốn được tham gia lớp học kĩ năng sống khi đi học” (4,44 điểm), “mong muốn được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng của mình” (4,41 điểm), “cháu cần có người giúp đỡ, hỗ trợ trong khi ăn, uống khi đi học” (4,04 điểm). Như vậy qua đó có thể thấy, đối với phụ huynh có trẻ khuyết tật, điều họ mong mỏi nhất vẫn là con của mình nhận được sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ của thầy cô giáo khi đi học tại trung tâm bởi lẽ khi các em cảm nhận được sự an toàn khi đi học thì lúc đó các em mới có nhu cầu được học tập thêm những kiến thức, kỹ năng khác. Ở khía cạnh là phụ huynh, họ hiểu rằng con của họ có nhu cầu được tham gia các chương trình, khóa học nâng cao kỹ năng xã hội như hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống và các hoạt động xã hội khác.
Thêm vào đó, chúng tôi cũng khảo sát ý kiến của trẻ khuyết tật về nhu cầu được nâng cao kỹ năng xã hội của các em. Kết quả được thể hiện ở biểu đồ dưới đây.






[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Biểu đồ 2.1.  Mong muốn của trẻ khuyết tật nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội
[image: IMG_256]
(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Theo kết quả khảo sát, mong muốn của trẻ khuyết tật về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT cho thấy biện pháp kết nối với các trường đại học, các đơn vị trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao nhất 26,8%. Điều này cho thấy sự kết nối với các trường đại học và đơn vị trên địa bàn được trẻ khuyết tật ở trung tâm đánh giá cao nhất bởi lẽ thông qua hoạt động này trẻ được giao lưu, học tập với các cá nhân tổ chức và tạo điều kiện nâng cao kỹ năng xã hội của mình. Biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ khuyết tật đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội chiếm tỉ lệ hơn 26,1%. Tiếp đó, biện pháp tuyên truyền cho các học sinh nâng cao nhận thức chiếm tỷ lệ thấp (24,6%), huy động nguồn lực của các nhà hảo tâm chiếm tỷ lệ thấp nhất là 22,5%. Như vậy, có thể nói khoảng từ 1/4 đến 1/5 số lượng trẻ khuyết tật có nhu cầu và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở trung tâm. 
[bookmark: _Toc138071986][bookmark: _Toc32272]2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An
[bookmark: _Toc138071987][bookmark: _Toc11902][bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc29123]2.2.1. Sự tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của học sinh khuyết tật tại Trung tâm giáo dục – dạy nghề người khuyết tật Nghệ An
Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện phỏng vấn đối với học sinh khuyết tật về các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà các em được tham gia. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở biểu đồ sau đây.
Biểu đồ 2. 2. Tỷ lệ trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 
[image: ]
(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
Kết quả khảo sát cho thấy, trong số trẻ tham gia khảo sát có 16,3% trẻ tham gia các hoạt động tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm.  Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo chiếm tỷ lệ khoảng 15,8%, lớp học về an toàn gia thông, an toàn đuối nước 15,3% và cùng trao đổi về anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học 14,9%. Điều này cho thấy sự thay đổi tích cực về nhận thức của các trẻ và cộng đồng, được chia sẻ và quan tâm, chiếm tỷ lệ cao, tham gia hoạt động chiếm tỷ lệ thấp nhất là 8,4%. Cụ thể, để tìm hiểu thêm về sự tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật tại Trung tâm chúng tôi đã phỏng vấn sâu một trẻ thì được chia sẻ: “Em rất thích buổi tham gia các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo tại Trung tâm. Bởi vì em cùng  với các bạn được chơi những trò chơi dân gian để tránh nhau cùng nhận quà, được vui chơi giải trí cùng anh chị Đại học, cùng thầy cô, cảm giác bản thân em bớt đi nhiều sự căng thẳng, áp lực về trí tuệ của bản thân em ” (PVS em H, 18 tuổi, học sinh lớp 1T, học nghề may)[footnoteRef:9]. [9:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 12 năm 2023] 

[bookmark: _Toc18724][bookmark: _Toc25738]Có thể nói rằng, trẻ khuyết tật chủ yếu tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà Trung tâm có điều kiện tổ chức và các em ít được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội do các tổ chức, cơ quan hay cộng đồng tổ chức. Do đặc thù chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức hoạt động giáo dục về văn hóa và nghề nghiệp. Bên cạnh đó Trung tâm phải đảm bảo an toàn cho các em và kinh phí hạn chế nên các hoạt động giáo dục bên ngoài tổ chức bên ngoài Trung tâm khó có thể triển khai thường xuyên. Điều này sẽ hạn chế kỹ năng giao tiếp và khả năng hòa nhập cộng đồng của bản thân các em. 
2.2.2. Mức độ thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật 
Chúng tôi thực hiện phỏng vấn đối với học sinh khuyết tật về mức độ thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà các em được tham gia. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng sau đây.






Bảng 2.3. Mức độ thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội
	STT
	Hoạt động
	Mức độ thực hiện
	Số lượng (N) 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	20
	50,0

	
	
	Thỉnh thoảng 
	16
	40,0

	
	
	Không thường xuyên 
	1
	2,5

	
	
	Rất không thường xuyên
	3
	7,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	2
	Các trò chơi dân gian
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	19
	47,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	15
	37,5

	
	
	Không thường xuyên 
	4
	10,0

	
	
	 Rất không thường xuyên
	2
	5,0

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo

	Rất thường xuyên 
	1
	2,5

	
	
	Thường xuyên  
	27
	67,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	9
	22,5

	
	
	Không thường xuyên 
	2
	5,0

	
	
	 Rất không thường xuyên
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	4
	[bookmark: OLE_LINK180]Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	17
	42,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	16
	40,0

	
	
	Không thường xuyên 
	6
	15,0

	
	
	Rất không thường xuyên
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	14
	35,0

	
	
	Thỉnh thoảng 
	19
	47,5

	
	
	Không thường xuyên 
	7
	17,5

	
	
	 Rất không thường xuyên
	0
	0,0

	
	
	Tổng
	40
	100%

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	Rất thường xuyên 
	1
	2,5

	
	
	Thường xuyên  
	9
	22,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	14
	35,0

	
	
	Không thường xuyên 
	13
	32,5

	
	
	 Rất không thường xuyên
	3
	7,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	[bookmark: _Hlk136681079]7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Rất thường xuyên 
	6
	15,0

	
	
	Thường xuyên  
	25
	62,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	4
	10,0

	
	
	Không thường xuyên 
	3
	7,5

	
	
	 Rất không thường xuyên
	2
	5,0

	
	
	Tổng
	40
	100%


(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)

[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK181]Kết quả khảo sát cho thấy các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà trẻ khuyết tật tham gia ở mức độ thường xuyên khá cao, trong đó cao nhất là hoạt động phát quà, cơm, bánh kẹo chiếm tỷ lệ 67%; Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm chiếm 62,5%;  hoạt động văn nghệ múa hát chiếm tỷ lệ 50%; Các trò chơi dân gian chiếm khoảng 47,5%; Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác chiếm khoảng 42,5%. Trong khi một số hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội như Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học chỉ chiếm tỷ lệ thấp 35%; cuộc thi tái chế rác thải chiếm tỷ lệ thấp nhất 22%. Để tìm hiểu sâu về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn sâu một em được biết: “Em rất thích các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác cùng anh chị với thầy cô tổ chức chính vì thế em mong muốn anh chị và thầy cô thường xuyên tổ chức cho các em”. (PVS em N, 17 tuổi, học nghề may)[footnoteRef:10]. [10:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 12 năm 2023] 

Điều này cho thấy trẻ khuyết tật thường xuyên tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà trung tâm tổ chức. Môi trường trong trung tâm giới hạn việc ra khỏi không gian của trung tâm để đảm bảo an toàn cho các em nên khi trung tâm tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội thì trẻ khuyết tật đều tích cực tham gia. Thực tế tại trung tâm chúng tôi cũng nhận thấy các hoạt động như: hoạt động phát quà, cơm, bánh kẹo; tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm; hoạt động văn nghệ múa hát là các hoạt động mà Trung tâm GDDN NKT có nhiều điều kiện và nguồn lực thuận lợi tổ chức nhất so với các hoạt động khác.
[bookmark: _Toc138071988][bookmark: _Toc26536]2.3. Đánh giá của trẻ khuyết tật về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của Trung tâm GDDN NKT 
[bookmark: _Toc138071989][bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc1143][bookmark: _Toc13697]2.3.1. Đánh giá của trẻ khuyết tật về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 
Chúng tôi tìm hiểu đánh giá của học sinh khuyết tật về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà các em được tham gia. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng dữ liệu sau đây.





Bảng 2.4. Đánh giá của trẻ khuyết tật về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm
	STT

	Hoạt động
	Mức độ đánh giá
	Số lượng (N)
	Tỷ lệ (%)

	1
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Tốt 
	25
	62,5

	
	
	Khá 
	13
	32,5

	
	
	Trung bình
	1
	2,5

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	2
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Các trò chơi dân gian
	Tốt 
	24
	60,0

	
	
	Khá 
	13
	32,5

	
	
	Trung bình
	2
	5,0

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	3
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	Tốt 
	31
	77,5

	
	
	Khá 
	7
	17,5

	
	
	Trung bình
	1
	2,5

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	4
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Tốt 
	23
	57,5

	
	
	Khá 
	12
	30,0

	
	
	Trung bình
	3
	7,5

	
	
	Kém
	2
	5,0

	
	
	Tổng
	40
	100%

	5
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Tốt 
	25
	62,5

	
	
	Khá 
	12
	30,0

	
	
	Trung bình
	2
	5,0

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	6
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Cuộc thi tái chế rác thải
	Tốt 
	15
	37,5

	
	
	Khá 
	17
	42,5

	
	
	Trung bình
	7
	17,5

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	7
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Tốt 
	34
	85,0

	
	
	Khá 
	2
	5,0

	
	
	Trung bình
	4
	10,0

	
	
	Kém
	0
	0,0

	
	
	Tổng
	40
	100%



 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Theo kết quả khảo sát cho thấy, trẻ khuyết tật ở trung tâm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở mức độ đánh giá cao nhất là tốt chiếm đa số. Đặc biệt các hoạt động có mức độ thường xuyên thực hiện như: các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm chiếm tỷ lệ cao nhất (85%); các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo chiếm tỷ lệ  khá cao (77,5%); hoạt động văn nghệ, múa hát, kể chuyện và cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học cùng đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 62,5%; các trò chơi dân gian đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 60%; các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 57,5%. Hoạt động mà trẻ đánh giá tốt thấp nhất là cuộc thi tái chế rác thải chiếm tỷ lệ thấp nhất 37,5%. 
Kết quả khảo sát định tính cho thấy: “Em rất thích tham gia vào các trò chơi dân gian cùng các anh chị Đại học nhưng thỉnh thoảng anh chị mới tổ chức chính vì thế em mong muốn anh chị có thể xuống chơi với các em thường xuyên hơn”. ( PVS em H, 16 tuổi, nghề học vi tính)[footnoteRef:11] [11:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 12 năm 2023] 

 Em Trần Thị M- 15 tuổi- nghề may cho biết: “ Những ngày lễ nhà trường thường tổ chức cho chúng em những trương trình văn nghệ múa hát. Vì em rất thích hát nên thường xung phong tham gia và em mong muốn có nhiều hoạt động văn nghệ hơn để làm quen với các bạn chung sở thích”.[footnoteRef:12] [12:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 12 năm 2023] 

[bookmark: _Toc7551][bookmark: _Toc13965][bookmark: _Toc138071990][bookmark: _Toc4218]Như vậy, đa số các trẻ khuyết tật các em đánh giá mức độ tốt kết quả việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trung tâm GDDN NKT cho thấy phần nào chất lượng tốt của các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của Trung tâm GDDN NKT.
2.3.2. Đánh giá của trẻ khuyết tật về lợi ích các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật 
[bookmark: _Toc137994637]Chúng tôi thực hiện phỏng vấn đối với học sinh khuyết tật tìm hiểu sự đánh giá của các em về lợi ích của việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở biểu đồ sau đây.






Biểu đồ 2.3. Lợi ích của việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội
[image: IMG_256]
 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
Kết quả khảo sát về  nhận thức của trẻ khuyết tật về vai trò, lợi ích khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật tại Trung tâm GDDN NKT, kết quả khảo sát cho thấy, một tỷ lệ hơn 1/5 trẻ khuyết tật cho rằng lợi ích của việc tham gia các hoạt động xã hội tại trung tâm là để hòa nhập và làm quen được bạn mới tại trung tâm chiếm 23,6%; Giải trí và giải tỏa căng thẳng giải trí và giải tỏa căng thẳng (23,1%), có thể giúp đỡ được các bạn trong trung tâm hoặc bên ngoài xã hội chiếm tỷ lệ 19,9%.
Để hỗ trợ kết quả khảo sát định lượng, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu một trẻ khuyết tật thì em cho biết: “Em rất thích các hoạt động dậy sớm quét dọn vệ sinh ở trung tâm vì em được cùng các bạn tự phân công nhau để hoàn thành tốt công việc được giao” (PVS em P -18 tuổi, học nghề may). Em Bùi Thị D - 16 tuổi, học may cho biết thêm: “Thỉnh thoảng các mạnh thường quân ghé trung tâm để phát quà và bánh kẹo cho chúng em, em rất vui vì không phải lúc nào cũng được ăn bánh kẹo và đồ ăn ngon như vậy”.[footnoteRef:13] [13:  PVS được tiến hành ngày 21 tháng 12 năm 2023] 

Như vậy, cần có những hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về những lợi ích của kỹ năng xã hội để giúp các em chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm có nhận thức đúng đắn hơn về việc các hoạt động này và từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng và tổ chức thêm nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở Trung tâm.
[bookmark: _Toc27831][bookmark: _Toc138071991] 2.4. Nguyên nhân trẻ khuyết tật không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT
Kết quả khảo sát tại biểu đồ dưới đây cho thấy, có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ khuyết tật không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT. Chúng tôi tạm chia thành hai nhóm nguyên nhân là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. 
Biểu đồ 2.4. Nguyên nhân trẻ khuyết tật không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 

 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
[image: IMG_256]
Kết quả khảo sát cho thấy, có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ khuyết tật không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT. Chúng tôi tạm chia thành hai nhóm nguyên nhân là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. 
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Đối với nhóm nguyên nhân chủ quan gồm hai nguyên nhân chính do các em cho biết là vì mặc cảm tự ti về bản thân và nhường cơ hội tham gia cho bạn khác cùng chiếm tỷ lệ cao nhất là 26%. Kết quả nghiên cứu này cũng giống với nhiều nghiên cứu trước đây đều cho thấy sự mặc cảm tự ti về bản thân là rào cản chính dẫn đến việc trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, có thể thấy các em dù bị chậm phát triển trí tuệ nhưng tỉ lệ nhường cơ hội cho bạn khác lên đến (26%) chứng tỏ mối quan hệ của bạn bè của các em trong trung tâm thật sự khăng khít và các em dù thiếu thốn và muốn được tham gia các hoạt động xã hội nhưng vẫn có suy nghĩ nhường cơ hội tốt cho những người bạn của mình, để họ được vui chơi trước các hoạt động xã hội mà nhà trường cũng như các nhà hỗ trợ tổ chức.
Chúng tôi đã trao đổi với một trẻ khuyết tật về lý do vì sao em lại muốn nhường cơ hội tham gia các hoạt động tại trung tâm cho bạn của mình: “Tại em thấy bạn mình hơi nhút nhát trong việc tham gia các hoạt động nên em muốn bạn mình được vui chơi nhiều hơn và muốn giúp bạn làm quen với các bạn mới. Nhìn thấy bạn cười đùa vui vẻ khiến em cảm thấy vui vẻ hơn”. (PVS em N, 17 tuổi, học lớp may)[footnoteRef:14] [14:  PVS được tiến hành ngày 21 tháng 12 năm 2023] 

[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK35]Đối với nhóm nguyên nhân khách quan gồm hai nguyên nhân chính do các hoạt động không phù hợp với sở thích của trẻ khuyết tật chiếm hơn 1/5 số trẻ trả lời (22,0%) và lý do trung tâm không tổ chức các hoạt động xã hội chiếm tỷ lệ khá cao (17%). Điều này có thể thấy, khoảng hơn 1/5 trẻ chậm phát triển cho rằng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội được xây dựng chưa phù hợp với sở thích và mong muốn của trẻ khuyết tật. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, phỏng vấn sâu một trẻ khuyết tật, về lý do tại sao ít thấy em tham gia vào các hoạt động xã hội tại Trường. Em chia sẻ: “Tại vì đã từng mổ não nên gặp một số vấn đề nhẹ về thị giác khiến thị giác yếu đi chính vì vậy nên việc tham gia vào các trò chơi dân gian là điều hơi khó khăn với em vì thị giác kém và tay phải bị co rút lại nên khó có thể tham gia chơi bình thường. Em cảm giác tị ti vì có thể mình sẽ làm gánh nặng của người khác” (PVS em T, 18 tuổi, học lớp vi tính).[footnoteRef:15]  [15:  PVS được tiến hành ngày 21 tháng 12 năm 2023] 

Như vậy, bằng công cụ phiếu điều tra bảng hỏi về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An cho thấy các hoạt động được tổ chức khá thường xuyên và được các em đánh giá cao.
[bookmark: _Toc8307]2.5. Hoạt động CTXH hỗ trợ Trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục – dạy nghề người khuyết tật Nghệ An
[bookmark: _Toc3607]2.5.1. Thực trạng các hoạt động công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục – dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.
Trong quá trình nghiên cứu thực tế tại Trung tâm, chúng tôi được biết hiện tại nay, tại Trung tâm GD-DN NKT Nghệ An chưa có phòng Công tác xã hội, do đó các vấn đề liên quan đến hoạt động CTXH sẽ do phòng Tổ chức - Hành chính - Quản lý học sinh kiêm nhiệm. Các vấn đề liên quan đến học sinh khuyết tật trong Trung tâm sẽ do phòng Quản lý học sinh phụ trách. 
Phòng Quản lý học sinh có những chức năng, nhiệm vụ như sau:
+ Tổ chức tiếp nhận các học sinh khuyết tật vào học tại trung tâm;
+ Sắp xếp, bố trí các lớp học văn hóa phù hợp với người khuyết tật
+ Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh khuyết tật;
+ Theo dõi, giám sát việc thực hiện đánh giá tiến độ học tập, rèn luyện các kỹ năng của học sinh
+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy
định về công tác bảo đảm an ninh trật tự,an toàn phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh trong và ngoài Trung tâm;
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh khuyết tật,
+ Quản lý học sinh nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh ở nội trú; phối hợp với địa phương và gia đình trong việc quản lý học sinh ở ngoại trú.
2.5.1.1. Hoạt động tham vấn cho phụ huynh học sinh về việc nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật
Trẻ khuyết tật là những trẻ em có vấn đề hạn chế về khả năng vận động, nhìn, nghe nói, tư duy gây khó khăn trong việc thích nghi xã hội. Gia đình là môi trường tốt và gần nhất với trẻ nên có điều kiện thuận lợi để hướng dẫn cho con. Tuy nhiên, nhiều gia đình hạn chế về khả năng, kiến thức để giáo dục tốt cho trẻ khuyết tật các kỹ năng sống và bảo vệ bản thân. Vì vậy, hoạt động tư vấn cho phụ huynh học sinh nâng cao kỹ năng sống và bảo vệ bản thân cho trẻ em khuyết tật trí tuệ là rất cần thiết. Hiểu rõ vấn đề đó, Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn với đối tượng là gia đình của trẻ khuyết tật nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn cho gia đình trẻ về những kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật khi ở nhà để cùng đồng hành với Trung tâm, nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật, giúp trẻ làm chủ bản thân, tránh được các mối đe dọa, nguy hiểm. 
“Theo tôi, trẻ khuyết tật trí tuệ là những em có vấn đề não hoạt động không được bình thường, khả năng lĩnh hội, nhận thức của các em bị hạn chế, và khó khăn trong việc thích nghi xã hội. Gia đình là môi trường tốt và gần nhất với trẻ nên dễ hướng dẫn cho con. Tuy nhiên, nhiều gia đình không đủ khả năng, kiến thức để giáo dục tốt cho trẻ khuyết tật các kỹ năng sống và bảo vệ bản thân và đưa con của mình đến gửi tại trung tâm với mong muốn con có môi trường được giáo dục các kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết để học tập, hòa nhập xã hội tốt hơn. Vì vậy, theo tôi, hoạt động tư vấn cho phụ huynh học sinh nâng cao kỹ năng sống và bảo vệ bản thân cho trẻ em khuyết tật trí tuệ là rất cần thiết” (Trích nội dung phỏng vấn sâu thầy Th, 40 tuổi, phụ trách quản lý học sinh).
Vào ngày 04/11/2023 vừa qua, trung tâm GD-DN người khuyết tật Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho phụ huynh học sinh về kỹ năng, phương pháp chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật. Mục đích của buổi tập huấn này nhằm trang bị cho cán bộ viên chức, gia đình phụ huynh học sinh một số kiến thức kỹ năng và phương pháp về chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật nói chung, trẻ rối nhiễu tâm trí, trẻ mặc chứng tự kỷ nói riêng.  Lớp tập huấn nằm trong đề án "Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí", do UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 2505 ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2022. Đây cũng dịp để phụ huynh và học sinh trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, để trẻ khuyết tật ngày càng tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng.
2.5.1.2. Hoạt động hỗ trợ học sinh khuyết tật ngoài giờ lên lớp tại Trung tâm
- Thứ nhất, hoạt động hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật:
Thực tiễn tại Trung tâm cho thấy hoạt động hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật được thực hiện ngoài giờ học chính khóa trên lớp và gắn với các hoạt động trong đời sống hàng ngày của các em, đối với học sinh ở nội trú thì giáo viên sẽ yêu cầu các em thực hành ngay tại nơi các em ở. Theo quan sát của chúng tôi, buổi sáng các em sau khi thức dậy được hướng dẫn vệ sinh cá nhân, lao động tự phục vụ (gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo...) và quét dọn khuôn viên trường vì trường không thuê lao công, quản sinh hướng dẫn các cháu ở nội trú theo thực tế (1 buổi/tuần) chứ không có thời khóa biểu cố định ở trên giờ chuyên môn để dạy hằng ngày. Mới đầu bố mẹ chỉ ở cùng các em 1-2 tuần, sau đó thì các em sẽ tập sống tự lập.
 Đồng thời, trung tâm đã có sự linh động khi vận động, kết nối với các nhóm sinh viên, học sinh của các trường Đại học và Trung học phổ thông trên địa bàn khi đến thực tế tại trung tâm. 
“Có những đợt có các nhóm học sinh, sinh viên của các trường THPT, đại học ở địa bàn thành phố Vinh đến trung tâm để giao lưu, tuyên truyền các kỹ năng, vui chơi cùng các em trong trung tâm. Hiện tại, có nhóm học sinh trường THPT Phan Bội Châu đang có lịch lên làm việc với dạy kỹ năng sống cho các em, nhóm tự tổ chức vào sáng chủ nhật, làm việc tầm 1 tiếng thôi, vừa giáo dục kỹ năng sống vừa vui chơi cùng với các em” (Trích nội dung phỏng vấn sâu thầy Th, 40 tuổi, phụ trách quản lý học sinh).
Bên cạnh đó, các hoạt động khác hỗ trợ học sinh khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội như giáo dục về giới tính, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đuối nước... sẽ được các cán bộ, giáo viên dạy chung cho tất cả các học sinh tại hội trường lớn của Trung tâm.
Thứ hai, hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh: 
Dựa trên nhu cầu của thị trường hiện nay và khả năng của người khuyết tật, trung tâm hiện tổ chức các lớp dạy - học nghề: điện dân dụng, máy tính, may, mộc... Khi các em khuyết tật được nhận vào trung tâm và đến tuổi học nghề (14 tuổi), các thầy cô trong trung tâm sẽ tư vấn, định hướng cho các em chọn nghề tùy theo khả năng và sở thích của các em.
Thứ ba, hoạt động tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn tâm lí, tình cảm cho học sinh: Hoạt động này trung tâm thường tổ chức các buổi chia sẻ, hoạt động ngoài giờ cho tất cả  học sinh trong trung tâm tại hội trường lớn.
Thứ tư, hoạt động hướng dẫn cho học sinh kỹ năng tự phục vụ bản thân: 
Đối với hoạt động này, Trung tâm tổ chức các buổi hướng dẫn ngoài giờ học chính khóa, tập hợp tất cả học sinh vào một thời gian cụ thể để hướng dẫn một vài kỹ năng tự phụ vụ bản thân cơ bản như tự gấp chăn màn, quét nhà, giặt quần áo….
Có nhiều trẻ trước khi vào trung tâm, các em chưa biết tự chăm sóc, phục vụ bản thân. Một số em khi mới vào trung tâm, bố mẹ phải ở lại tầm 1-2 tuần để giúp các em quen môi trường và hỗ trợ các em trong các hoạt động chăm sóc, tự phục vụ, sau đó thì để các em tự lập. (Trích nội dung phỏng vấn sâu thầy Th, 40 tuổi, phụ trách quản lý học sinh).
2.5.2.3. Hoạt động kết nối cộng đồng hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sở LĐTB & XH, và các cơ quan đoàn thể trong tỉnh, vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm, khai giảng, tết trung thu, có nhiều đơn vị, tổ chức đến thăm các em, chúc mừng và tặng quà. Thỉnh thoảng các tổ chức tình nguyện (như Hoa khôi thành phố Vinh...), các nhóm tình nguyện của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Đại học Vinh... đến thăm, vui chơi, giao lưu văn nghệ, phát quà, bánh kẹo... tạo cho các em thêm nhiều niềm vui, hòa nhập xã hội tốt hơn.
[bookmark: _Toc17427]2.5.2. Đánh giá của phụ huynh trẻ khuyết tật về các hoạt động công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục – dạy nghề người khuyết tật Nghệ An
Để tìm hiểu về các hoạt động CTXH trong việc hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm GD-DN người khuyết tật Nghệ An, chúng tôi thực hiện khảo sát ý kiến của phụ huynh về vấn đề này. Chúng tôi đưa ra một số nhận định về các hoạt động CTXH tại trung tâm và khảo sát ý kiến của phụ huynh, sử dụng thang đo Likert 5 điểm theo mức độ từ 1 đến 5, trong đó 1 điểm tương ứng với hoàn toàn không đồng ý, 2 điểm tương ứng với không đồng ý, 3 điểm tương ứng với bình thường, 4 điểm tương ứng với đồng ý và 5 điểm tương ứng với hoàn toàn đồng ý. Bằng cách tính điểm trung bình, chúng tôi thu được kết quả nghiên cứu như sau.
Bảng 2.5. Đánh giá của phụ huynh về hoạt động CTXH tại Trung tâm GD -DN người khuyết tật Nghệ An (Điểm trung bình)
	TT
	Hoạt động
	Điểm trung bình

	1
	Trung tâm thường xuyên tổ chức gặp gỡ với phụ huynh
	4,41

	2
	Trung tâm có tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn cha mẹ kỹ năng giáo dục và chăm sóc TKT
	3,72

	3
	Trung tâm kịp thời giải đáp những câu hỏi/thắc mắc của phụ huynh
	3,84

	4
	Trung tâm có cán bộ phụ trách tham vấn tâm lí cho học sinh khuyết tật
	3,40

	5
	Trung tâm có tổ chức các hoạt động kết nối với cộng đồng
	3,65


Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài (N=104)

Dữ liệu bảng 2.4 cho thấy các hoạt động Công tác xã hội tại Trung tâm đã được triển khai, trong đó hoạt động được phụ huynh thừa nhận nhiều nhất là “Trung tâm thường xuyên tổ chức gặp gỡ với phụ huynh” (4,41 điểm), tiếp đến là “Trung tâm kịp thời giải đáp những câu hỏi/thắc mắc của phụ huynh” (3,84 điểm), “Trung tâm có tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn cha mẹ kỹ năng giáo dục và chăm sóc TKT”, “Tổ chức các hoạt động kết nối với cộng đồng” (3,65 điểm) và cuối cùng là “Trung tâm có cán bộ phụ trách tham vấn tâm lí cho học sinh khuyết tật” (3,4 điểm). Như vậy, qua đây có thể thấy rằng ở góc độ phụ huynh khi đánh giá tại trung tâm đã tổ chức các hoạt động kết nối giữa trung tâm và gia đình của trẻ khuyết tật như giải đáp cho phụ huynh của trẻ về những vấn đề mà gia đình chưa rõ, cần được Trung tâm tham vấn; bên cạnh đó Trung tâm cũng đã quan tâm đến việc tổ chức các lớp tập huấn cho gia đình về những kỹ năng chăm sóc, giáo dục đối với trẻ khuyết tật cũng như các hoạt động kết nối cộng đồng. Mặc dù trung tâm cũng có thực hiện tham vấn cho trẻ khuyết tật tuy nhiên không được số đông phụ huynh thừa nhận.
Tiểu kết chương 2
Nhìn chung, hoạt động giáo dục, nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật được các em tích cực tham gia với nhiều hoạt động khá đa dạng, được trung tâm tổ chức khá thường xuyên và bản thân các em đánh giá khá cao. Trẻ khuyết tật mong muốn thực hiện các biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ khuyết tật đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. Trẻ khuyết tật cũng đã nhận thức được về lợi ích đem lại khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một vài nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan dẫn đến một vài em không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An. 


[bookmark: _Toc6420][bookmark: _Toc138071992]Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC DẠY NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGHỆ AN
Hoạt động CTXH hướng tới đối tượng là trẻ khuyết tật nhằm giúp các trẻ khuyết tật tại trung tâm cải thiện và nâng cao kỹ năng xã hội, hòa nhập với cộng đồng. Việc nâng cao hoạt động kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm GDDN NKT là rất cần thiết và quan trọng. Căn cứ trên cơ sở lí luận, thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật, các quan điểm tiếp cận tích hợp các thành tố giáo dục kỹ năng xã hội với đặc điểm khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật, báo cáo đề xuất các giải pháp sau:  
[bookmark: _Toc10221]3.2. Đánh giá mức độ kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật hiện tại
* Mục tiêu 
Nhằm quan sát, đánh giá có mục đích để biết xem mức độ thực hiện các kỹ năng xã hội hiện tại của trẻ như thế nào? Đã có những kĩ năng nào và cần thiết bổ sung những kỹ năng gì?... Trên cơ sở đó để tư vấn cho phụ huynh và đưa ra các biện pháp phát triển, nâng cao KNXH cho trẻ phù hợp. 
* Nội dung
Sử dụng các công cụ chẩn đoán, phiếu quan sát những khó khăn trong giao tiếp, khi thực hiện các kỹ năng xã hội.
* Cách tiến hành
  - Xác định đối tượng, phạm vi và lĩnh vực đánh giá: Đối  tượng đánh  giá  là  nhóm  khuyết  tật nào?  (thính  giác,  thị  giác,  ngôn  ngữ,  vận động  hay  chậm  phát  triển  trí  tuệ). 
- Đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ (đánh giá ban đầu thông qua thang đánh giá kỹ năng xã hội dành cho trẻ khuyết tật và đánh giá định kỳ sau một thời gian thực hiện giáo dục để giáo viên rút kinh nghiệm, có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung cho phần kế hoạch tiếp theo). 
* Điều kiện thực hiện
- Mỗi nhóm TKT đều có những đặc điểm khác nhau về tất cả các khía cạnh như: sức khỏe, khả năng vận động, ngôn ngữ, giao tiếp, nhận thức, hành vi. Do vậy khi tiến hành biện pháp phát triển KNXH cho trẻ cần phải đánh giá mức độ chức năng hiện tại của nhóm trẻ để tìm ra cách tác động phù hợp và tốt nhất đối với trẻ.
- Trong quá trình đánh giá phải có công cụ đánh giá. Đánh giá trong quá trình trẻ sinh hoạt, vui chơi cùng bạn bè, mối quan hệ của trẻ với mọi người.
- Để có kết quả đánh giá tốt và khách quan thì người đánh giá nên xác định loại hình đánh giá, công cụ đánh giá phù hợp, đảm bảo việc đánh giá mang tính khách quan, chính xác, có hệ thống.
- Khi đưa ra kết luận về kết quả đánh giá nên tư vấn phụ huynh đưa ra các hướng giải quyết để giúp phụ huynh định hướng lựa chọn một cách tốt nhất để can thiệp và chăm sóc, giáo dục trẻ.
3.3. Xây dựng kế hoạch nâng cao giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm 
* Mục tiêu: 
Lập kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật là bước tiếp theo sau khi xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội và đánh giá mức độ thực hiện các  kỹ năng xã hội của trẻ, giúp cho việc định hướng các hoạt động giáo dục để đạt mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội đã đề ra. 
* Nội dung: 
- Cán bộ, giáo viên cần xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội chung cho trẻ toàn trường và kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho nhóm trẻ khuyết tật. Kế hoạch giáo dục nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật bao gồm kế hoạch dài hạn và ngắn hạn tương ứng với mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. 
- Nội dung kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật bao gồm: 
+ Thời gian thực hiện và mục tiêu cần đạt được; 
+ Biện pháp giáo dục, nâng cao kỹ năng xã hội; 
+ Phương tiện giáo dục, nâng cao kỹ năng xã hội;
+ Người thực hiện giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật; 
+ Nhận xét, đánh giá của cán bộ, giáo viên. 
+ Dự tính các phương tiện và điều kiện môi trường thực hiện giáo dục kỹ năng xã hội; 
* Cách tiến hành: 
Khi xây dựng kế hoạch cần phải căn cứ vào khả năng và đặc điểm của trẻ cũng như khả năng của giáo viên.
- Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định mục tiêu ưu tiên trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Mục tiêu nào là quạn trọng và cần thiết thì ưu tiên trước.
Kế hoạch phải rõ ràng, không tối nghĩa và không mang quá nhiều thông tin. Sắp xếp các biểu tượng thể hiện các hoạt động chính của kế hoạch theo dãy từ trên xuống dưới hoặc từ trái sang phải trên cùng một tấm bảng bằng bìa hoặc bằng gỗ.
Khi xây dựng kế hoạch phát triển kỹ năng xã hội cho TTK cần làm rõ xem kế hoạch đó là kế hoạch năm hay quý, tháng, tuần, ngày. Các hoạt động trong kế hoạch cần được cụ thể hóa, làm rõ thông tin.
d. Điều kiện thực hiện: 
- Cán bộ, giáo viên nắm được nội dung của các kỹ năng xã hội cơ bản cần giáo dục cho từng nhóm trẻ khuyết tật; có kĩ năng thiết kế hoạt động giáo dục.
- Kế hoạch phát triển KNXH cho trẻ phải được cụ thể ở kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngày, kế hoạch tháng, kế hoạch năm và được trung tâm, phụ huynh, cán bộ giáo viên cùng xây dựng nên.
- Kế hoạch phát triển KNXH đề ra thời gian biểu rõ ràng, điều đó sẽ có ích cho trẻ trong việc nhận biết các hoạt động trong ngày. Có thời gian biểu trẻ cảm thấy yên tâm và dễ chịu hơn khi nhìn thấy và hiểu nội dung của thời gian biểu.
- Kế hoạch được xây dựng phải có sự trao đổi giữa cán bộ giáo viên, phụ huynh và trung tâm để cùng đi đến một thống nhất chung trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
[bookmark: _Toc22553][bookmark: _Toc6692] 3.1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về chuyên đề giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Với kết quả khảo sát cho thấy, trẻ khuyết tật mong muốn thực hiện các biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ khuyết tật đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội chiếm tỉ lệ hơn 26,1%. Vì vậy, mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật học hòa nhập cả về số lượng và chất lượng là một mục tiêu quan trọng. Do đó, trung tâm cần tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác đánh giá kỹ năng xã hội, xây dựng kế hoạch giáo dục và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật ở Trung tâm. Các chuyên gia giáo dục đặc biệt cùng với giáo viên xác định hệ thống các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ khuyết tật. Thực hành các tiết dạy mẫu, các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật học các kỹ năng xã hội tại Trung tâm. Để thực hiện điều đó, Trung tâm cần phải cử cán bộ, gió viên tham gia các khóa tập huấn liên quan đến giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật để họ nâng cao chuyên môn. Các giáo viên dạy kỹ năng xã hội đã được đi tập huấn sẽ chia sẻ với cán bộ, giáo viên toàn trường các kiến thức, kĩ năng trong công tác giáo dục kỹ năng xã hội. Trung tâm GDDN NKT cần có kế hoạch hoạt động hàng năm về công tác giáo dục hoà nhập, trong đó đề xuất các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục kỹ năng xã hội cho giáo viên dạy hòa nhập trẻ khuyết tật.
3.4. Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật thông qua tích hợp với các hoạt động dạy học.
Với kết quả khảo sát cho thấy, trẻ khuyết tật mong muốn thực hiện các biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ khuyết tật đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội chiếm tỉ lệ hơn 26,1%. Đồng thời do đặc thù của Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật là nơi dạy văn hóa và dạy nghề nên chúng tôi cho rằng cần xây dựng biện pháp xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội thông qua tích hợp các hoạt động dạy học sẽ phù hợp và thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội.
* Mục tiêu: 
Hình thành và rèn luyện các kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc các môn học phổ thông trong Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An. Theo đó, giáo dục kỹ năng xã hội được xác định như mục tiêu trong giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật và cần phải tích hợp trong tất cả các hoạt động giáo dục trong Trung tâm. 
* Nội dung: 
Dạy học tích hợp đòi hỏi các nội dung học tập trong nhà trường phải được gắn với các tình huống của cuộc sống mà trẻ khuyết tật thể hiện các kỹ năng xã hội. Với cách hiểu như vậy, dạy học tích hợp phải được thể hiện ở cả nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hình thức tổ chức dạy học. Để tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội trong hoạt động dạy học các môn học trong giáo dục văn hoá cho trẻ khuyết tật, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là tổ chức hoạt động giáo dục các môn học theo tiếp cận kỹ năng xã hội. Tiếp cận kỹ năng xã hội đề cập đến quá trình tương tác giữa dạy và học tập trung vào kiến thức, thái độ và kĩ năng cần đạt được để có những hành vi giúp trẻ khuyết tật biết cách tương tác với người khác một cách phù hợp, kiểm soát được các các hành vi bất thường; tập trung làm thay đổi hành vi như là mục tiêu đầu tiên của tiếp cận kỹ năng xã hội. 
Mục tiêu của giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật  phải bao hàm các lĩnh vực học tập của trẻ khi tiếp cận kỹ năng xã hội như kiến thức, kĩ năng và thái độ. Phân tích các mục tiêu của hoạt động dạy học trong các môn học để tích hợp mục tiêu của giáo dục kỹ năng xã hội. Trong đó, mục tiêu của hoạt động giáo dục các môn học đã được hoạch định trong chương trình hoạt động giáo dục cấp tiểu học tương đương. Do vậy, cần phân tích các mục tiêu này, đặc biệt là các mục tiêu cụ thể của từng môn học, bài học để lựa chọn các mục tiêu phù hợp với mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội là cơ sở cho việc tích hợp. 
* Cách tiến hành: 
Giáo viên lập kế hoạch và thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật, xác định các kỹ năng xã hội cần thiết và phù hợp vơi khả năng của học sinh. Đồng thời xây dựng các hoạt động dạy học các môn học, trong một số nội dung môn học sẽ lồng ghép các kỹ năng xã hội để giáo dục cho trẻ khuyết tật. Ví dụ, trong nội dung của môn học Tiếng Việt lớp 1, giáo viên có thể tích hợp rèn luyện và phát triển các nhóm kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề...; trong môn Đạo đức, có thể lồng ghép giáo dục các nhóm kĩ năng tuân thủ, kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp, kĩ năng kiểm soát hành vi cho trẻ khuyết tật. 
* Điều kiện thực hiện: 
Để tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng xã cho trẻ khuyết tật trong hoạt động dạy học, ngoài việc phải nắm vững kĩ thuật xác định mục tiêu dạy học/giáo dục và chương trình hoạt động giáo dục, giáo viên còn phải nắm vững bản chất của quan điểm dạy học tích hợp. Dạy học tích hợp là định hướng về nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để trẻ khuyết tật lĩnh hội các kiến thức của bài học và thể hiện những kỹ năng xã hội liên quan đến bài học đó. Giáo viên lựa chọn các môn học, các nội dung học trong từng môn có thể tích hợp được nội dung giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật; có thể các kỹ năng xã hội sẽ được tiếp cận theo tiếp cận đa môn, liên môn hoặc xuyên môn. Nhưng không nhất thiết là ở tất cả các bài học đều phải có nội dụng về giáo dục kỹ năng xã hội. 
[bookmark: _Toc21936]3.5. Giáo dục kỹ năng xã hội qua những tình huống thực tế 
* Mục tiêu: 
Một số kỹ năng xã hội cần được dạy cho trẻ khuyết tật thông qua những tình huống thực tế, vì tình huống thực tế có thể đảm bảo cả về nhu cầu, về học kỹ năng xã hội và hiểu những bối cảnh thực hiện kĩ năng. Thực chất của biện pháp này là dạy trẻ khuyết tật các kỹ năng xã hội tại đúng thời điểm diễn ra các hoạt động đó.
* Nội dung: 
Giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp với thời gian hoạt sinh hoạt và học tập trẻ khuyết tật, dạy cách thức thực hiện kỹ năng xã hội theo các tình huống thực và sử dụng tình huống để xây dựng các bài tập xử lí tình huống. 
* Cách tiến hành: 
Sử dụng các tình huống tình cờ bắt gặp để sửa và hướng dẫn cách thực hiện hành động cho trẻ khuyết tật; xây dựng các bài tập tình huống để trẻ khuyết tật có những lựa chọn giải quyết vấn đề. Các tình huống có thể nêu ra dưới nhiều dạng như sau: 
- Tình huống từ cách ứng xử: Giáo viên đưa ra các tình huống và yêu cầu trẻ khuyết tật nhận xét, đánh giá về cách ứng xử của các nhân vật trọng tình huống và nêu cách ứng xử phù hợp, trong đó cho trẻ khuyết tật được tham gia trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên cần cung cấp những cơ hội có tính xã hội mà ở đó trẻ khuyết tật có thể được an toàn hoặc được phép mắc những lỗi mà không bị người khác chế nhạo là rất cần thiết. 
- Tình huống từ bối cảnh hoạt động: Thông qua những dấu hiệu của bối cảnh môi trường để trẻ khuyết tật biết cách thực hiện những kỹ năng xã hội cho một cách phù hợp những môi trường cụ thể. Giáo viên cần lựa chọn kỹ năng xã hội cần giáo dục cho trẻ khuyết tật, thời điểm tiến hành giáo dục kỹ năng xã hội đó. Đồng thời, giáo viên nhận xét, khen ngợi, khái quát lại cách thực hiện kĩ năng đó cho trẻ nhớ. 
* Điều kiện thực hiện: 
- Giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng xã hội phù hợp với các hoạt động sinh hoạt của trẻ khuyết tật tại Trung tâm. 
- Khi hướng dẫn kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật, giáo viên nên dùng những lời nói ngắn gọn; trong quá trình hướng dẫn trẻ khuyết tật thực hiện các kĩ năng giáo viên nên giảm dần mức độ hướng dẫn và trợ giúp. 
Tuỳ từng khả năng, sở thích của nhóm/ cá nhân trẻ khuyết tật  mà giáo viên tạo tình huống cho phù hợp. Để kích thích trẻ thực hiện các kỹ năng xã hội, ban đầu giáo viên nên tạo các tình huống thuộc sở thích và vừa khả năng của trẻ để khi thực hiện trẻ sẽ cảm thấy đơn giản hơn, trẻ thích hoàn thành và sẽ là động lực để hoàn thành những nhiệm vụ kế tiếp.
[bookmark: _Toc8840]3.6. Giáo dục kỹ năng xã hội thông qua tổ chức trò chơi 
* Mục tiêu: 
Các trò chơi sẽ giúp trẻ khuyết tật được thảo luận và thực hành những hành vi xã hội trước khi thực hiện trong tình huống thực. Những trò chơi này cho phép trẻ khuyết tật được thực hành những tình huống thực, trong môi trường an toàn và thoải mái. Kịch bản của trò chơi đề cập đến những kỹ năng xã hội trong cuộc sống hàng ngày và thói quen của trẻ khuyết tật.
* Nội dung: 
Các trò chơi ở lứa tuổi học sinh thường là các trò chơi mô phỏng cuộc sống thật của con người. Vì vậy biện pháp này là cách thiết kế một nội dung hoặc một kỹ năng xã hội đang cần phải hình thành cho trẻ khuyết tật. Một số loại trò chơi có thể được sử dung như: 
- Trò chơi học tập: Các trò chơi này thường được tổ chức trong các tiết học, nhằm củng cố và hệ thống hóa lại kiến thức của tiết đó cho trẻ.
- Trò chơi đóng vai: Có thể là trò chơi đóng vai hoặc là các trò chơi vận động.... 
- Sử dụng các tình huống trong chơi tự do: Chơi tự do chiếm nhiều thời gian trong hoạt động, sinh hoạt của trẻ. Trong chơi tự do, xuất hiện nhiều tình huống thể hiện các kỹ năng xã hội, giáo viên cần phát hiện, sử dụng những tình huống này để giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ. Đây là loại cho chơi mà giúp cho việc hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật nhiều nhất. 
* Cách tiến hành: 
Giáo viên lựa chọn các trò chơi phù hợp với kỹ năng xã hội cần hình thành cho trẻ khuyết tật; phổ biến và quy định cách chơi, trẻ khuyết tật chơi và phát triển trò chơi. Giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi phân tích tình huống xã hội và các bạn bè có thể đưa ra những phản hồi về các hành vi tích cực cũng như những hạn chế của trẻ khuyết tật. Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên cùng với trẻ nhắc lại những kĩ năng đã luyện tập, củng cố những kĩ năng cần hình thành cho trẻ khuyết tật được thể hiện trong trò chơi. Có thể sử dụng những băng hình ghi lại những hoạt động tương tác xã hội thành công trong các trò chơi để làm đồ dùng dạy học trực quan cho trẻ khuyết tật.
* Điều kiện thực hiện: 
- Các trò chơi phải dễ chơi, phù hợp với đặc điểm của trẻ khuyết tật, phù hợp với kỹ năng xã hội cần hình thành; nếu là trò chơi có luật, giáo viên phải hướng dẫn để trẻ khuyết tật nắm được quy tắc chơi và luật chơi. 
- Giáo viên phải quy định rõ thời gian và địa điểm chơi, phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ khuyết tật trong quá trình chơi để phát triển trò chơi và rèn luyện các kỹ năng xã hội liên quan. 
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* Mục tiêu
Là cách giáo viên áp dụng các kĩ thuật đặc thù trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật để phát triển KNXH cho trẻ khuyết tật. Sử dụng các kĩ thuật rèn luyện kĩ năng xã hội.
* Nội dung
Việc áp dụng các kĩ thuật phát triển KNXH cho trẻ khuyết tật bao gồm: làm mẫu, quản lý trường hợp, tham vấn, tư vấn cho trẻ khuyết tật
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* Mục tiêu
- Nhằm tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được tương tác với nhiều đối tượng ở các môi trường khác nhau, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ các biện pháp giáo dục ở nhà trường với gia đình nhằm phát triển KNXH cho trẻ khuyết tật. Bởi cha mẹ trẻ và những người thân trong gia đình là những người thương yêu, đồng cảm, có thời gian gần gũi và hiểu trẻ nhất. Họ là người có trách nhiệm theo suốt cuộc đời đối với sự phát triển và sự tiến bộ của trẻ. Ở gia đình trẻ có nhiều cơ hội thể hiện, phát triển KNXH cho trẻ.

* Nội dung
Hỗ trợ phụ huynh trẻ khuyết tật giúp họ có kiến thức và đặc biệt là kĩ năng giao tiếp với con bao gồm các nội dung như: cung cấp thông tin thông qua tài liệu, giải thích nội dung tài liệu cho cha mẹ trẻ, tổ chức các buổi tư vấn, tập huấn hướng dẫn kĩ năng cho cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc và nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ.
* Cách tiến hành: 
- Để việc giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại gia đình có hiệu quả tốt, các bậc cha mẹ cần quan tâm xây dựng một gia đình đầy đủ toàn vẹn, trong đó mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. 
- Xây dựng một phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú nhằm phát huy những mặt tích cực của trẻ khuyết tật. Đặc biệt cha mẹ, người lớn phải giữ uy tín vai trò gương mẫu của mình trong gia đình và ngoài xã hội. 
- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể để nắm được mục đích giáo dục, có sự phối hợp chặt chẽ. Tham gia tích cực vào hội phụ huynh của trường, quan tâm giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học để nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Những cuộc họp do nhà trường tổ chức, các bậc phụ huynh cần đi đầy đủ để nắm được yêu cầu giáo dục của nhà trường mà có sự kết hợp. Gia đình cần xây dựng truyền thống “tôn sư trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy/cô giáo, tránh các hành vi coi thường thầy/cô giáo trước mặt trẻ khuyết tật. 
* Điều kiện thực hiện: 
- Trẻ khuyết tật cần được tham gia các hoạt động giao lưu, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và cộng đồng một cách đa dạng, mọi lúc, mọi nơi. 
- Khi cho trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động giao lưu, tiếp xúc với gia đình và cộng đồng nên tạo cho trẻ tâm thế thoải mái, cảm giác an toàn. 
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Để làm được điều này, trung tâm cần kết hợp chặt chẽ với các lực lượng trong cộng đồng nhằm huy động mọi nguồn tài trợ của các tổ chức, các đoàn thể, giúp cho học sinh khuyết tật được hưởng lợi một cách tối đa để các em có những điều kiện phát triển tốt nhất. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cá nhân để có thể nhận được các nguồn hỗ trợ cả về vật chất, tài liệu và kinh nghiệm thực hiện, triển khai. 
Các biện pháp nâng cao giáo dục kỹ năng xã hội có mối quan hệ qua lại với nhau, tồn tại trong một chỉnh thể và bổ trợ lẫn nhau: việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện giáo dục kỹ năng xã hội là bước quan trọng để định hướng các bước thực hiện quá trình giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tậ đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác phối hợp các lực lượng giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật nhận được nhiều sự quan tâm, từ đó có thể học tập các kỹ năng xã hội ở nhiều môi trường khác nhau.
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1. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu và trình bày ở trên, chúng tôi đi đến một số kết luận sau:
Thứ nhất, về thực trạng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội ở trung tâm khá đa dạng. Do đặc thù chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức hoạt động giáo dục về văn hóa và nghề nghiệp. Bên cạnh đó Trung tâm phải đảm bảo an toàn cho các em và kinh phí hạn chế nên các hoạt động xã hội tổ chức bên ngoài Trung tâm khó có thể triển khai thường xuyên. Điều này sẽ hạn chế kỹ năng giao tiếp và khả năng hòa nhập cộng đồng của bản thân các em. Bên cạnh đó còn một vài giải pháp đang được phía nhà trường cân nhắc và đưa ra thêm một số nội dung để phù hợp hơn với trẻ khuyết tật trong Trung tâm.
      Thứ hai, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở mức độ đánh giá cao nhất là tốt chiếm đa số điều này cho thấy trẻ khuyết tật thường xuyên được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà trung tâm tổ chức và các hoạt động như: hoạt động phát quà, cơm, bánh kẹo, tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm; các  hoạt động văn nghệ múa hát, các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác,… kết quả việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trung tâm GDDN NKT cho thấy phần nào chất lượng tốt của các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội của Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An.
         Thứ ba, trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội tại Trung tâm GDDN NKT thì trẻ sẽ có những lợi ích về phát triển bản thân trau dồi các kỹ năng mềm, hoà nhập với các bạn nhiều hơn, nhận được nhiều kinh nghiệm từ các hoạt động thực tế, giúp đỡ được nhau nhiều hơn trong cuộc sống, và giúp trẻ giải toả được những căng thẳng trong học tập cũng như những vấn đề khác ngoài ra còn nhiều hơn thế nữa.
          Thứ tư, có những trẻ không tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao kỹ năng xã hội tại trung tâm vì những lý do khác nhau như là không tự tin về bản thân mình, mặc cảm tự ti, nhường cơ hội tham gia cho các bạn khác là khá nhiều. Điều này cho thấy đây chính là rào cản dẫn đến việc trẻ khuyết tật gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và xã hội.
2. Khuyến nghị
Xuất phát từ thực trạng hoạt động giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại trung tâm và để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho trẻ khuyết tật nâng cao các kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An, nhóm chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An cần hỗ trợ các cán bộ, giáo viên tổ chức những lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng, phương pháp nâng cao giáo dục kỹ năng xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ khuyết tật phát triển, vui chơi, học tập. Thiết lập mối quan hệ với gia đình và trường hòa nhập nhằm trao đổi, thống nhất kế hoạch chăm sóc và phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật. Cần phải có cái nhìn đa dạng về trẻ khuyết tật, không có quan điểm đánh đồng tất cả học sinh đều có sự tiến bộ giống nhau khi tổ chức giáo dục, nâng cao kỹ năng xã hội.
- Đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm cần ý thức được tầm quan trọng của việc hình thành, rèn luyện, nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật.
- Để giúp trẻ khuyết tật nâng cao việc thực hiện các kỹ năng xã hội đạt hiệu quả, cần có hoạt động hỗ trợ cá nhân, có thể là cán bộ, giáo viên hỗ trợ cho trẻ khuyết tật ngay tại lớp hoặc giáo viên hỗ trợ đi kèm trẻ trong các hoạt động hàng ngày trong thời gian đầu các em mới vào học tại trung tâm.
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BẢNG HỎI
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT NÂNG CAO KỸ NĂNG XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM GD - DN  NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH NGHỆ AN
Kính thưa quý anh chị, 
Chúng tôi là một nhóm sinh viên đến từ ngành Công tác xã hội - Trường Đại học Vinh. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu với tên gọi: “Hoạt động Công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An”. Từ việc nghiên cứu thực trạng việc dạy và học kỹ năng  xã hội cho trẻ tại trung tâm, đề tài nhằm đưa ra một số phương hướng cho việc dạy và học kỹ năng này nhằm giúp cho việc giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An được tốt hơn để trẻ có thể sớm hòa nhập với cộng đồng. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, chúng tôi xin tiến hành thu thập thông tin và rất mong nhận được các thông tin chính xác từ bảng hỏi này. Những thông tin chúng tôi thu thập được từ bảng hỏi chỉ nhằm mục đích nghiên cứu đề tài, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị. 
( Xin vui lòng đánh dấu  vào ô mà quý anh chị lựa chọn)
I. Thông tin chung
1. Giới tính: 		 Nam 				Nữ
2. Lớp học văn hóa:
3. Nghề học:
4. Năm vào trung tâm (Đã ở trung tâm được bao lâu):
5. Quê quán:
6. Hình thức cư trú tại trung tâm: 
 Ngoại trú (Sáng đến trưa về, chiều đến tối về)
 Bán trú (Sáng đến, trưa ở lại, tối về)
 Nội trú (Ở cả ngày tại trung tâm, chỉ về vào cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ)       
                 
II. Thông tin cụ thể
Đánh dấu  vào ô  những ý kiến em cho là đúng
Câu 1: Các em được học các kĩ năng tự bảo vệ bản thân nào tại trung tâm?

	STT
	Các kĩ năng tự bảo vệ
	Đánh dấu

	1
	Kĩ năng an toàn khi vui chơi
	  

	2
	Kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông
	  

	3
	Kĩ năng bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại cơ thể
	  

	4
	Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ
	  

	5
	Kĩ năng về nhận thức, xử lí các tình huống không an toàn
	  

	6
	Kĩ năng khác
	  



Câu 2: Theo em, vai trò của kĩ năng tự bảo vệ bản thân đối với học sinh khuyết tật ở Trung Tâm GDDN – tỉnh Nghệ An như thế nào ?
	STT
	
Vai trò các kĩ năng tự bảo vệ
	Vai trò

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Bình thường
	Không quan trọng

	1
	Nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh khuyết tật
	  
	  
	  
	  

	2
	Giúp các học sinh khuyết tật có khả năng tự tự xử lí các tình huống có thể xảy ra với bản thân.
	  
	  
	  
	  

	3
	Làm chủ được cuộc sống của mình
	  
	  
	  
	  

	4
	Giúp các học sinh khuyêt tật biết yêu quý và bảo vệ bản thân và bảo vệ bản thân
	  
	  
	  
	  

	5
	Nhận ra được các mối nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân và bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm
	  
	  
	  
	  

	6
	Vai trò khác……
	 
	  
	  
	  


Câu 3: Em đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các kĩ năng tự bảo vệ bản thân ở trung tâm GDDN – tỉnh Nghệ An?
	STT
	Các kĩ năng tự bảo vệ
	Đánh giá

	1
	Kĩ năng an toàn khi vui chơi
	Tốt             
Khá            
Trung bình 
Kém           

	2
	Kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông
	Tốt             
Khá            
Trung bình 
Kém           

	3
	Kĩ năng bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại cơ thể
	Tốt             
Khá            
Trung bình 
Kém           

	4
	Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ
	Tốt             
Khá            
Trung bình 
Kém           

	5
	Kĩ năng về nhận thức, xử lí các tình huống không an toàn 
	Tốt             
Khá            
Trung bình 
Kém           

	6
	Kĩ năng khác……
	Tốt             
Khá            
Trung bình 
Kém           



Câu 4: Theo em, vì sao cần phải dạy các kĩ năng tự bảo vệ bản thân?

	STT
	Nguyên nhân
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Một số trẻ khuyết tật ở bán trú nên thiếu sự giáo dục của gia đình
	
	

	2
	Trẻ khuyết tật thường gặp những khó khăn về nhận thức về tình huống nguy hiểm
	
	

	3
	Trẻ khuyết tật ở trung tâm GDDN hạn chế về việc tiếp cận các phương tiện truyền thông nên hạn chế về nhận thức về các tình huông nguy hiểm
	
	

	4
	Nguyên nhân khác….
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Câu 5: Em đã được học kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại trung tâm bằng hình thức dạy nào dưới đây?

	STT
	Hình thức học
	Có
	Không

	1
	Học trong giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, hoạt động ngoại khoá ở trường
	
	

	2
	Đọc các tài liệu truyền thông
	
	

	3
	Học từ video, clip, phim ngắn, phim hoạt hình, bài viết, trò chơi trên tivi, các ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội
	
	

	4
	Học trong các tiết học trện lớp do các thầy cô giáo dạy
	
	

	5
	Hình thức khác
	
	



Câu 6: Em đã từng tham gia các hoạt động xã hội nào phù hợp với lứa tuổi học sinh ở trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An?

	STT
	Công việc
	Đánh dấu

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	

	2
	Các trò chơi dân gian
	

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	

	4
	Lớp học về an toàn giao thông, an toàn đuối nước
	

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	

	7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	

	8
	Hoạt động khác........................................
	


Câu 7: Mức độ thực hiện mà các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội được tổ chức tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Công việc
	Mức độ thực hiện

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	2
	Các trò chơi dân gian
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	4
	Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       




Câu 8: Em đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An??
	STT
	Công việc
	Mức độ đánh giá

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	2
	Các trò chơi dân gian
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	4
	Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           


	7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           



Câu 9: Em hãy giải thích vì sao các học sinh chậm phát triển trí tuệ không tham gia các hoạt động xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Lý do
	Đánh dấu

	1
	Trung tâm không tổ chức các hoạt động xã hội
	

	2
	Mặc cảm, tự ti về bản thân
	

	3
	Các hoạt động không phù hợp với sở thích của trẻ khuyết tật
	

	4
	Nhường cơ hội tham gia cho bạn khác
	

	5
	Lý do khác
	



Câu 10: Theo em, lợi ích của việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Lợi ích mang lại
	Đánh dấu

	1
	Phát triển bản thân, trau dồi kỹ năng mềm
	

	2
	Hòa nhập và làm quen được bạn mới tại trung tâm
	

	3
	Thu nhận được các kinh nghiệm thực tế
	

	4
	Có thể giúp đỡ được các bạn trong trung tâm hoặc bên ngoài xã hội
	

	5
	Giải trí và giải tỏa căng thẳng
	

	6
	Lý do khác.......................................
	



Câu 11: Theo em, Trung tâm GDDN NKT cần có những biện pháp nào để tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ?
	STT
	Biện pháp
	Đánh dấu

	1
	Tuyên truyền cho các học sinh nâng cao nhận thức
	

	2
	Huy động nguồn lực của các nhà hảo tâm
	

	3
	Kết nối với các trường đại học, các đơn vị trên địa bàn
	

	4
	Tích hợp thông qua hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của nhà trường
	



Xin chân thành cảm ơn!
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
(Dành cho phụ huynh)
Lời giới thiệu
Xin chào ông bà, chúng tôi là một nhóm sinh viên đến từ ngành Công tác xã hội - Trường Đại học Vinh. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu với tên gọi: “Hoạt động Công tác xã hội hỗ trợ trẻ khuyết tật nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An”. Từ việc nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợ nâng cao kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại trung tâm, đề tài nhằm đưa ra một số giải pháp cho việc dạy và học các kỹ năng này nhằm giúp cho việc hỗ trợ cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An được tốt hơn để trẻ có thể dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, chúng tôi xin tiến hành thu thập thông tin và rất mong quý ông/bà hợp tác, giúp đỡ bằng cách trả lời một số câu hỏi sau đây. Mọi ý kiến của quý ông/bà đều có ích cho nghiên cứu của nhóm chúng tôi. Đây là một nghiên cứu thuần túy khoa học, do đó các thông tin cá nhân của người trả lời đều được đảm bảo tính khuyết danh, bí mật. 
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý ông/bà!
I. THÔNG TIN CHUNG
Câu 1: Ông/bà vui lòng cho biết mối quan hệ của ông/bà với cháu: 
a. Là bố/mẹ ruột
b. Là ông/bà của cháu (nội, ngoại)
c. Là người thân/họ hàng của cháu
d. Khác (xin ghi rõ)…………………………………………………..
Câu 2: Giới tính của ông/bà:
a. Nam                                                b. Nữ 
Câu 3: Tuổi của ông/bà là……………………………………………………………..
Câu 4: Tuổi của cháu là………………………………………………………………
Câu 5: Trình độ học vấn của ông/bà:
	a. Tiểu học
	b. Trung học cơ sở
	c. Trung học phổ thông

	d. Trung cấp
	e. Cao đẳng
	            f. Đại học

	g. Sau đại học
	h. Khác……


Câu 6: Nghề nghiệp của ông/bà:……………………………………………………….
Câu 7: Dưới đây là các nhận định về nhu cầu của cháu KT khi đi học, ông/bà vui lòng lựa chọn phương án phù hợp với trường hợp của con ông/bà. 
	
Nhu cầu của cháu 
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Bình thường
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý 

	a. Cháu cần có người giúp đỡ, hỗ trợ trong khi ăn, uống khi đi học
	
	
	
	
	

	b. Cháu mong muốn được quan tâm chăm sóc nhiều hơn khi đi học
	
	
	
	
	

	c. Cháu mong muốn được bảo vệ nếu cháu bị bắt nạt khi đi học
	
	
	
	
	

	d. Cháu mong muốn được thầy cô giáo quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn nữa khi đi học
	
	
	
	
	

	e. Cháu mong muốn được bạn bè quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ khi đi học
	
	
	
	
	

	f. Cháu mong muốn được tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường
	
	
	
	
	

	g. Cháu mong muốn được tham gia lớp học kĩ năng sống khi đi học
	
	
	
	
	

	h. Cháu mong muốn được thầy cô và bạn bè khen thưởng khi đạt được sự tiến bộ
	
	
	
	
	

	i. Cháu mong muốn được học đúng chương trình phù hợp với tình trạng khuyết tật của mình
	
	
	
	
	

	k. Cháu mong muốn được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng của mình
	
	
	
	
	

	l. Khác (ghi rõ)………………………
	
	
	
	
	





Câu 8 : Dưới đây là các nhận định về khó khăn của cháu khi đi học, ông/bà vui lòng lựa chọn phương án phù hợp với trường hợp của con ông/bà. 
		Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Bình thường
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý 

	a. Cháu không theo kịp chương trình học 
	
	
	
	
	

	b. Cháu khó khăn trong việc chuyển cấp học
	
	
	
	
	

	c. Cháu bị các bạn cùng lớp bắt nạt, trêu chọc
	
	
	
	
	

	d. Cháu gặp khó khăn về khoảng cách đi lại từ nhà đến trường/trung tâm
	
	
	
	
	

	e. Khả năng tiếp thu kiến thức của cháu hạn chế
	
	
	
	
	

	f. Khả năng giao tiếp hạn chế
	
	
	
	
	

	g. Cháu có tâm lý e ngại, sợ đi học
	
	
	
	
	

	h. Cháu gặp khó khăn khi kết bạn
	
	
	
	
	

	i. Cháu không kiểm soát được hành vi của mình
	
	
	
	
	

	k. Khác (ghi rõ) ……………………….........................................................................



Câu 10: Dưới đây là những nhận định về hoạt động công tác xã hội hỗ trợ học sinh nâng cao kỹ năng xã hội tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề NKT Nghệ An. Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình (vui lòng lựa chọn phương án phù hợp với quan điểm của ông/bà)	
	
	Nhận định
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Bình thường
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý 

	a.Nhà trường/trung tâm thường xuyên tổ chức gặp gỡ với phụ huynh để trao đổi về việc học tập của học sinh KT
	
	
	
	
	

	b.Nhà trường/trung tâm có tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn cha mẹ về cách dạy học cho học sinh KT
	
	
	
	
	

	c.Nhà trường/trung tâm kịp thời giải đáp những câu hỏi/thắc mắc của phụ huynh về việc học tập của học sinh KT
	
	
	
	
	

	d.Nhà trường/trung tâm có cán bộ phụ trách tham vấn tâm lí cho học sinh KT và phụ huynh có nhu cầu
	
	
	
	
	

	e.Nhà trường/trung tâm có tổ chức các hoạt động kết nối với cộng đồng địa phương để giúp học sinh KT hòa nhập cộng đồng 
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